
STT Tên Doanh nghiệp Organisation

Số chứng chỉ / 

Certificate Id

Tiêu chuẩn / 

Certification Standards

1

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Tân Á Hưng Yên

0947 mã số 0947-

14-00.01 QCVN 12-1 : 2011/BYT

2

Công ty TNHH Thương mại Tuấn 

Tú SP 1275.13.12 NG-HD02/2012

3

Công ty TNHH Một thành viên Thép 

Hòa Phát QC 0623-13-03 QCVN 7 : 2011/BKHCN

4

Công ty TNHH Một thành viên Thép 

Hòa Phát QC 0623-13-04 QCVN 7 : 2011/BKHCN

5

Công ty TNHH Một thành viên Thép 

Hòa Phát QC 0623-13-06 QCVN 7 : 2011/BKHCN

6 Công ty Cổ phần Bê Tông SP 634/2.14.16 TCVN 5847 : 1994

7

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Tân Á Hưng Yên

0947 mã số 0947-

14-00.02 QCVN 12-3 : 2011/BYT

8

Trung tâm Quan Trắc và Kỹ thuật 

Tài nguyên - Môi trường tỉnh An 

Giang HT 1682/3.14.34 ISO 9001:2008

9

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh 

doanh Vật tư và Thuốc thú y MT 054/3.13.25 ISO 14001:2004

10 hạnh nguyên HT 3092.14.29 ISO 9001:2008

11

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Polytech Hàn Quốc HT 2354/1.15.14 ISO 9001:2008

12

Công ty Cổ phần Thương mại và 

Xuất nhập khẩu Makxim Việt Nam

1039 (mã số: 

1039-15-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

13

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây 

dựng Quảng Ninh HT 264/5.14.29 ISO 9001:2008

14 Công ty TNHH Điện tử Bình Minh TS 013.13.19 ISO/TS 16949:2009

15 Công ty TNHH Điện tử Bình Minh MT 0160.13.28 ISO 14001:2004

16

Công ty Cổ phần Hóa chất và Phát 

triển Công nghệ Hà Nội HT 3187.14.13 ISO 9001:2008

17

Công ty Cổ phần Thương mại - 

Dịch vụ và Đầu tư Trường Thành HT 3483.15.04 ISO 9001:2008

18 Công ty Cổ phần Aplaza Việt Nam

0998 (mã số 0998-

14-00) QCVN 3 : 2009/BKHCN

19

Chi nhánh Công ty TNHH Apave 

Châu Á - Thái Bình Dương tại 

Thành phố Hồ Chí Minh (tên cũ: 

Chi nhánh Apave Châu Á - Thái 

Bình Dường tại Thành phố Hồ Chí HT 2487/2.14.35 ISO 9001:2008

20

Công ty TNHH Một thành viên Khôi 

Thư SP 1324/1.13.23

có chỉ tiêu giới hạn mức 

thôi nhiễm của một số 

nguyên tố độc hại  phù 

hợp với tiêu chuẩn TCVN 

6238-3:2011

21

Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Ngọc Khánh SP 1378/1.14.19

TCVN 9615-4:2013/ IEC 

60245-4:2011  

22

Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Ngọc Khánh SP 1379/1.14.19

TCVN 9615-6:2010/ IEC 

60245-6:1994 

23 Công ty TNHH Khánh Vinh SP 309/4.14.16 GB 4623 : 1994  

24 Công ty Cổ phần Zytec Việt Nam

0905 mã số 0905-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

25 Công ty TNHH Quốc tế OKADA SP 1537.14.19

IEC/PAS 62717 Ed.1; 

IEC 62384:2006; IEC 

61347-2-13:2006; TCVN 

8781:2011

26 Công ty TNHH Quốc tế OKADA SP 1536.14.19

IEC/PAS 62717 Ed.1; 

TCVN 8782:2011; TCVN 

8783:2011  

27 Công ty TNHH Thép An Khánh HT 2945.13.17 ISO 9001:2008

28 Công ty Cổ phần Đường Bình Định MT 021/4.13.21 ISO 14001:2004
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29 Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà

0871 mã số 0871-

14-00 QCVN 12-1 : 2011/BYT

30 Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà

0872 mã số 0872-

14-00 QCVN 12-3 : 2011/BYT

31

Công ty TNHH Một thành viên 

Quang điện - Điện tử SP 1590.14.19 IEC 60335-2-80:2005

32

Công ty Thương mại Dịch vụ Sản 

xuất Thiên Thịnh Phát

0907 mã số 0907-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

33 Công ty TNHH Công Mệnh

1164 (mã số: 

1164-15-04) QCVN 2 : 2008/BKHCN

34 Công ty TNHH Công Mệnh

1164 (mã số: 

1164-15-05) QCVN 2 : 2008/BKHCN

35

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại Gia Phong

0982 (mã số 0982-

14-00) QCVN 16-3:2011/BXD

36

Công ty cổ phần tài chính và phát 

triển doanh nghiệp (FBS) HT 1500/3.14.32

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

37 Công ty TNHH Tuyết Nga

0347 (mã số 0347-

14-02/02) QCVN 3 : 2009/BKHCN

38 Công ty Cổ phần Thép Miền Tây

0973 (mã số 0973-

14-01) QCVN 7 : 2011/BKHCN

39

Trường Trung cấp nghề Bình 

Thạnh có địa chỉ HT 2602/1.15.37

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

40 Công ty TNHH Thép Nam Viên

0914 (mã số: 

0914-14-00) QCVN 7 : 2011/BKHCN

41

Công ty TNHH Công nghiệp Ricon 

Việt Nam

1167 (mã số: 

1167-15-00) QCVN 4: 2009/BKHCN  

42 Hộ Kinh doanh Phan Thị Phương

QC 0199-14-

01/01 QCVN 3 : 2009/BKHCN

43

 Công ty TNHH Một Thành Viên 

Cao su Mang Yang

0091 mã số 0091-

14-01

Công văn số 512/TT-

QLCL ngày 31/03/2014 

của Cục Trồng trọt, Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn

44 Công ty TNHH Camry

0667 mã số 0667 

14-02.03/01 QCVN 2 : 2008/BKHCN

45

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Polytech Hàn Quốc SP 970/1.14.14 TCVN 9070:2012

46

Phòng Thí nghiệm Kiểm định (LAS-

XD383) - Trung tâm Kiểm định và 

Tư vấn Xây dựng Đồng Nai HT 2454/2.14.35 ISO 9001:2008

47

Công ty TNHH Công nghệ Led Ánh 

Sáng Mới HT 3231.14.19 ISO 9001:2008

48 Công ty Cổ phần Điện tử VN PCB HT 3207.14.19 ISO 9001:2008

49 Công ty TNHH Tuyết Nga

0347 mã số 0347-

14-02/02 QCVN 3:2009/BKHCN

50

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Nhân Anh

0185 (mã số 0185-

13-00/01) QCVN 3 : 2009/BKHCN

51

Chi nhánh Công ty TNHH Apave 

Châu Á - Thái Bình Dương tại 

thành phố Đà Nẵng - Trung tâm 

Kiểm định Xây dựng  Apave HT 2981.13.35 ISO 9001:2008

52 Hợp tác xã Bình Minh HA 105/1.15.03 HACCP CODE : 2003

53

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 

Thành Hưng SP 1644.15.16 TCVN 9340:2012

54

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Dịch vụ Kính Tân Bình HT 3250.14.15 ISO 9001:2008

55 Công ty TNHH Hải Phú SP 1436.14.16 TCVN 6477:2011 

56
Công ty TNHH Công nghiệp Broad 

Bright Sakura Việt Nam

MT 212.14.28 & 

HT 2914.13.22

ISO 14001:2004 / ISO 

9001:2008 

57

Công ty Cổ phần Xi măng Thành 

Thắng Group

0951 (mã số 0951-

14-02) QCVN 16 : 2014/BXD

58

Công ty Cổ phần Thép King Star 

VN HT 3014.13.17 ISO 9001:2008 

59

Công ty TNHH Cấp thoát nước Bắc 

Ninh  HT 2309/1.14.27 ISO 9001:2008



60

Công ty TNHH Thép Đặc biệt 

Shengli Việt Nam

0678 (mã số 0678-

14-05) QCVN 7 : 2011/BKHCN  

61

Công ty TNHH Thép Đặc biệt 

Shengli Việt Nam

0678 (mã số 0678-

15-09) QCVN 7 : 2011/BKHCN  

62

Trường Cao đẳng Điện lực Thành 

phố Hồ Chí Minh HT 787/3.15.37 ISO 9001:2008

63

Chi nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên Vàng bạc Đá quý Vĩnh 

Thành

0482 (mã số 0482 

15-02) QCVN 2 : 2008/BKHCN  

64

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư 

và Sản xuất Tân Thịnh

HT 3419.15.06 ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

65

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh 

doanh Thương mại Hanel

0948 (mã số 0948 

-14 -00) QCVN 4: 2009/BKHCN

66

Công ty TNHH Quốc tế Cao 

Nguyên Xanh

0891 mã số 0891-

14-00 QCVN 6-2 : 2010/BYT

67

Công ty TNHH Thương mại giao 

nhận vận tải HNT

VG 108.15.02 

/VietGAP-TT-13-

03-94-0001

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

68

Công ty TNHH MTV Cao Su Mang 

Yang HT 2079/1.13.12

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

69

Công ty TNHH Công nghệ Xanh 

Thành Châu

0996 (mã số: 

0996-14-02)

Công văn 512/TT-QLCL 

ngày 31/03/2014 của Cục 

Trồng Trọt về việc chứng 

nhận, công bố hợp quy 

phân bón hữu cơ và phân 

bón khác

70 Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Bài 

VietGAP-TT-13-

03-01-0050 

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

71 Hợp tác xã Nông nghiệp Trần Đăng

VG114.15.02/Viet

GAP-TT-13-03-01-

0062

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

lúa (VietGAP) ban hành 

theo Quyết định 2998/QĐ-

BNN-TT ngày 09/11/2010

72 Công ty Cổ phần Thép Thanh Thái

0869 Mã số: 0869-

14-00 QCVN 7 : 2011/BKHCN  

73 Công ty Cổ phần Thép Thanh Thái

0869 Mã số: 0869-

14-01 QCVN 7 : 2011/BKHCN  

74

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi 

Phú Sỹ

1088 mã số 1088-

15-00

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư 81/2009/TT-

BNNPTNT

75 Công ty TNHH Thép VSC - POSCO

0721 (mã số: 

0721-14-06) QCVN 7 : 2011/BKHCN  

76 Công ty TNHH Kim Sơn HT 3353.15.28

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

77

Công ty Cổ phần Cộng đồng Green 

Food Hà Nội

0857 mã số 0857-

14-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

78 Công ty TNHH Kính Quang Lộc SP 1371/1.15.15 JIS R 3205:2005

79 Công ty TNHH Kính Quang Lộc SP 1372/1.15.15 JIS R 3206:1997



80

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Xuất nhập khẩu Long Phụng

0939 (mã số 0939-

14-03; 0939-15-

01/01; 0939-15-

02/01; 0939-15-

04/01; 0939-15-

05/01; 0939-15-

06/01) QCVN 2:2008/BKHCN 

81

Công ty Cổ phần Kính Viglacera 

Đáp Cầu HT 1607/3.14.15 ISO 9001:2008

82

Công ty Cổ phần Kính Viglacera 

Đáp Cầu SP 1522.14.15 TCVN 7527: 2005

83

Công ty Cổ phần Kính Viglacera 

Đáp Cầu SP 1523.14.15 TCVN 7364-2 : 2004

84

Công ty Cổ phần Kính Viglacera 

Đáp Cầu SP 1521.14.15 TCVN 7455 : 2013

85

Công ty Cổ phần Kính Viglacera 

Đáp Cầu SP 1524.14.15 TCVN 8260 : 2009

86 Tổ hợp tác nuôi lươn Vĩnh Trinh

VG 

106.14.01/VietGA

P-TT-13-05-92-

0001

Quy phạm thực hành 

nuôi trồng thủy sản tốt 

Việt Nam (VietGAP) ban 

hành kèm theo quyết định 

số 3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/09/2014

87

Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản 

VietGAP số 2 xã Tân Nhuận Đông, 

huyện Châu Thành 

VietGAP-TS-13-

05-87-0002

Quy phạm thực hành 

nuôi trồng thủy sản tốt 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 3824/QĐ-BNN-

TCTS ngày 06/09/2014 

của Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

88

Công ty TNHH một thành viên cao 

su Chư Prông

0396 mã số 0396-

14-02

Công văn 512/TT-QLCL 

ngày 31/03/2014 của Cục 

Trồng Trọt về việc chứng 

nhận, công bố hợp quy 

phân bón hữu cơ và phân 

bón khác

89

Công ty TNHH Dinh dưỡng Việt 

Linh

1155 mã số 1155-

15-00

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư 81/2009/TT-

BNNPTNT

90 Công ty Cổ phần ETIC Việt Nam

0113 mã số 0113-

13-01 QCVN 3:2009/BKHCN

91 Công ty TNHH Sunjin Farmsco

0626 mã số 0626-

16-04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

92 Công ty Cổ phần Phúc Thịnh

ISO 9001:2008 / 

TCVN ISO 

9001:2008 HT 3270.15.31

93 Công ty TNHH Hòa Tiến

QCVN 16 : 

2014/BXD  1123 mã số 1123.15.16

94 Công ty TNHH Hòa Tiến HT 3355.15.16

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

95

Nhà máy Luyện Phôi thép - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Thép 

Pomina SP 1441.14.17 TCVN 1853 : 1976

96

Công ty TNHH Một thành viên Kim 

Ngọc Tài

0451 (mã số: 

0451 15-02) QCVN 2 : 2008/BKHCN

97

Công ty TNHH Một thành viên Kim 

Ngọc Tài

0451 (mã số: 

0451 15-03) QCVN 2 : 2008/BKHCN



98

Công ty TNHH Một thành viên Kim 

Ngọc Tài

0451 (mã số: 

0451 15-04) QCVN 2 : 2008/BKHCN

99

Công ty TNHH Một thành viên Kim 

Ngọc Tài

0451 (mã số: 

0451 15-07) QCVN 2 : 2008/BKHCN

100

Công ty TNHH Một thành viên Kim 

Ngọc Tài

0451 (mã số: 

0451 15-09) QCVN 2 : 2008/BKHCN

101

Công ty TNHH Một thành viên Kim 

Ngọc Tài

0451 (mã số: 

0451 15-10) QCVN 2 : 2008/BKHCN

102

Công ty TNHH Một thành viên Kim 

Ngọc Tài

0451 (mã số: 

0451 15-12) QCVN 2 : 2008/BKHCN

103

Công ty Cổ phần xi măng Tuyên 

Quang - Trạm nghiền Xi măng Bắc 

Quang

0487 (mã số 0487-

14-01) QCVN 16-1 : 2011/BXD

104

Công ty Cổ phần xi măng Tuyên 

Quang - Trạm nghiền Xi măng Bắc 

Quang SP 264-1/1.14.16 QCVN 16-1 : 2011/BXD

105

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Kỹ thuật Danh Trí

0874 (mã số: 

0874-14-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

106

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Kỹ thuật Danh Trí

0874 (mã số: 

0874-14-01) QCVN 4: 2009/BKHCN

107 Công ty TNHH Động Lực HT 1614/2.14.22

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

108

Hợp tác xã Dịch vụ Thắng Đa 

Ngành nghề HT 3049.14.12

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

109

Chi nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên - Tổng công ty Phát điện 

3 - Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1 HT 980/4.14.34

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

110 Công ty Cổ phần Sở hữu Thiên Tân SP 1396/1.14.16 TCVN 7888 : 2008  

111 Công ty Cổ phần Sở hữu Thiên Tân

SP 1395-

1/1.14.16 JIS A 5373 : 2010

112 Công ty Cổ phần Sở hữu Thiên Tân

SP 1395-

2/1.14.16 JIS A 5373 : 2010

113 Công ty Cổ phần Sở hữu Thiên Tân SP 1397/1.14.16

TCCS 01:2013/ 

EVERNEW

114

Công ty Cổ phần Chế tạo Máy biến 

thế Điện lực Hà Nội SP 1660.15.19

TCVN 6306- 1 : 2006/IEC 

60076 - 1 : 2000

115

Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 

- Thủy điện Quảng Nam HT 2288/1.14.28

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

116 Công ty TNHH Osaka Á Châu

0859 mã số 0859-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

117

Công ty TNHH Ngọc Loan (Gia 

công tại Nam Trung - 0687)

0687 (mã số 0687-

13-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

118

Nhà máy X56 - Cục kỹ thuật Hải 

Quân HT 3425.15.19 ISO 9001:2008

119

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Thành Long Phát

1245 mã số 1248-

15-03 QCVN 2: 2008/BKHCN

120

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Thành Long Phát

1245 mã số 1248-

15-04 QCVN 2: 2008/BKHCN

121

Chi nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên Vàng bạc Đá quý Vĩnh 

Thành

0482 (mã số 0482 

15-02) QCVN 2 : 2008/BKHCN

122

Chi nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên Vàng bạc Đá quý Vĩnh 

Thành

0482 (mã số 0482 

15-03) QCVN 2 : 2008/BKHCN

123 Công ty TNHH Công Mệnh

1164 (mã số: 

1164-15-04) QCVN 2 : 2008/BKHCN

124 Công ty TNHH Công Mệnh

1164 (mã số: 

1164-15-05) QCVN 2 : 2008/BKHCN

125
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Lê 

Nguyễn Việt Nam

0785 (mã sô 0785-

14-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

126

Công ty TNHH Một thành viên Kim 

Ngọc Tài

QCVN 2 : 

2008/BKHCN 0451, mã số  0451 15-13



127

Hợp tác xã Nông nghiệp xã Thanh 

Văn 

VG112.15.02/Viet

GAP-TT-13-03-01-

0060 

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

lúa (VietGAP) ban hành 

theo Quyết định 2998/QĐ-

BNN-TT ngày 09/11/2010 

128 Hợp tác xã Nông nghiệp Trần Đăng

VG114.15.02/Viet

GAP-TT-13-03-01-

0062 

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

lúa (VietGAP) ban hành 

theo Quyết định 2998/QĐ-

BNN-TT ngày 09/11/2010 

129 Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng 

VG113.15.02/ 

VietGAP-TT-13-

03-01-0061 

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

lúa (VietGAP) ban hành 

theo Quyết định 2998/QĐ-

BNN-TT ngày 09/11/2010 

130 Công ty Cổ phần Quốc tế Nakata

0443 (mã số 0443-

15-00) QCVN 2 : 2008/BKHCN

131 Công ty Cổ phần Quốc tế Nakata

0443 (mã số 0443-

15-01) QCVN 2 : 2008/BKHCN

132 Công ty Cổ phần Quốc tế Nakata

0443 (mã số 0443-

15-02) QCVN 2 : 2008/BKHCN

133 Công ty Cổ phần Quốc tế Nakata

0443 (mã số 0443-

15-05) QCVN 2 : 2008/BKHCN

134

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/04) QCVN 2 : 2008/BKHCN

135

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/05) QCVN 2 : 2008/BKHCN

136

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/07) QCVN 2 : 2008/BKHCN

137

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/08) QCVN 2 : 2008/BKHCN

138

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/12) QCVN 2 : 2008/BKHCN

139

Công ty TNHH Vina Fly Ash and 

Cement SP 860/1.13.16 ASTM C 618-12a

140

Nhóm Sản xuất rau VietGAP Đỗ 

Xuyên

VG 110.15.02/ 

VietGAP-TT-13-

03-25-0012

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày

141

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt 

Nam- Công ty TNHH Một Thành 

Viên- Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu 

Nhà Bè HT 3246.14.10

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

142 Công ty Cổ phần Thực phẩm Wari HA 274.14.03

HACCP CODEX 

(CAC/RCP 1-1969, 

REV.4-2003)

143

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

Hùng Đạt 1136-15-00 QCVN 16 : 2014/BXD

144

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

Hùng Đạt HT 3364.15.16

SO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

145

NHÀ MÁY NGHIỀN CLINKER HIỆP 

PHƯỚC - CÔNG TY XI MĂNG 

CHINFON HT 2258/1.13.16

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

146

NHÀ MÁY NGHIỀN CLINKER HIỆP 

PHƯỚC - CÔNG TY XI MĂNG 

CHINFON MT 109/2.13.26

ISO 14001:2004 / TCVN 

ISO 14001:2010

147 CÔNG TY TNHH TÂN MỸ PHÚC SP 1678.15.16 ASTM C76M - 05b

148

Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Nam Việt HT 3204.14.14

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008



149

Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Nam Việt SP 1582.14.14 TCVN 7451 : 2004

150 Công ty TNHH Take Việt Nam

1081 (mã số 1081 

15-00) QCVN 2 : 2008/BKHCN

151

Công ty TNHH Phát triển Ý Tưởng 

Mới

0066 mã số 0066-

13-00/02 QCVN 3 : 2009/BKHCN

152

Công ty Cổ phần Đá Trắng 

Vinaconex HT 2707/1.15.15

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

153

Công ty Cổ phần Gạch men Anh 

Em DIC HT 2326/1.15.15

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

154

Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Hà Linh HT 3150.14.28 ISO 9001:2008

155 Công ty Cổ phần Bông Sen HT 2521/1.16.15 ISO 9001:2008

156

CÔNG TY TẬP ĐOÀN BẮC Á 

(TNHH) 0226-14-01/01 QCVN 4: 2009/BKHCN

157

Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam 

Việt TS 009/2.14.10 ISO/TS 29001:2007

158

Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam 

Việt

0737 (0737-13-

00) QCVN 1 : 2009/BKHCN

159

Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam 

Việt

0737 (0737-13-

00) QCVN 1 : 2009/BKHCN

160

Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam 

Việt

0737 (0737-13-

01) QCVN 1 : 2009/BKHCN

161

Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam 

Việt

0737 (0737-13-

02) QCVN 1 : 2009/BKHCN

162

Công ty TNHH Sản xuất - Thương 

mại - Dịch vụ Lợi Thanh

0239 (mã số 0239-

15-03) QCVN 4: 2009/BKHCN

163

Công Ty TNHH Ariston Thermo Việt 

Nam- Trung Quốc 0254-14-00/02 QCVN 4: 2009/BKHCN

164

Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ 

Quảng Bình HT 3090.14.16 ISO 9001:2008

165 Công ty TNHH Thép Đồng Tiến

QC 0718-15-

00/01 QCVN 7 : 2011/BKHCN

166 Công ty TNHH Thép Đồng Tiến

: 

QC 0718-15-

01/01 QCVN 7 : 2011/BKHCN

167

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

Hùng Đạt 1136-15-00 QCVN 16 : 2014/BXD

168

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

Hùng Đạt HT 3364.15.16

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

169

Công ty TNHH Thương mại Kỹ 

thuật Xây dựng Trúc Lâm

1282 (mã số: 

1282-15-00) QCVN 16 : 2014/BXD  

170

Công ty TNHH Thương mại Kỹ 

thuật Xây dựng Trúc Lâm HT 3479.15.15

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

171

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây 

dựng Đường bộ Phú Yên

1249 (mã số 1249-

16-01) QCVN 16 : 2014/BXD  

172

Công ty TNHH Sản xuất - Thương 

mại - Dịch vụ Lợi Thanh

0239 (mã số 0239-

15-03) QCVN 4: 2009/BKHCN

173 Công ty TNHH IMUSIC HT 3228.14.19

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

174 Công ty Gia Long (TNHH) HT 2589/1.15.17

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

175 Công ty Gia Long (TNHH) SP 1099/2.15.17 TCCS 01:2014/GL

176 Hộ Kinh doanh Trí Hào

0243(0243-14-

00/01) QCVN 3 : 2009/BKHCN

177

Công ty TNHH Dây và Cáp điện Hà 

Nội

0278 mã số 0278-

14-00/01 QCVN 4: 2009/BKHCN

178

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn 

nuôi Be Gin Việt Nam - Gia công tại 

Công ty TNHH Trường Thọ Việt 

Nam

1142 mã số 1142-

15-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT



179

Công ty TNHH Trường Thọ Việt 

Nam

0513 (mã số: 

0513-15-02)

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

180

Công ty TNHH Chăn nuôi New 

World - Công ty TNHH Trường Thọ 

Việt Nam

1141 mã số 1141-

15-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

181

Công ty TNHH Sản xuất và Phát 

triển Bình Minh - Gia công tại Công 

ty TNHH Trường Thọ Việt Nam

1139 mã số 1139-

15-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

182

Công ty Cổ phần Đầu tư Bách Diệp - 

Gia công tại Công ty Cổ phần Dinh 

dưỡng Quảng Lộc

1020 mã số 1020-

15-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

183

Công ty TNHH Điện tử BSL Việt 

Nam SP 1761.15.19

IEC/PAS 62717 Ed.1; 

TCVN 8782:2011; TCVN 

8783:2011

184

Công ty Cổ phần Cộng đồng Green 

Food Hà Nội

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

185 CÔNG TY CỔ PHẦN SAHABAK HT 3148.14.06 ISO 9001:2008 

186

Công ty Cổ phần Dây cáp Điện 

Korea Vina SP 1414.13.19

TCVN 5064 : 1994 & 

TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 

1995

187

Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh 

điện máy Việt Úc 

1051 mã số 1051-

15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

188

Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh 

điện máy Việt Úc 

1053 (mã số 1053-

15-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

189

Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh 

điện máy Việt Úc 

1056 mã số 1056-

15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

190

Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh 

điện máy Việt Úc 

1057 mã số 1057-

15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

191

Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh 

điện máy Việt Úc 

1058 mã số 1058-

15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

192

Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh 

điện máy Việt Úc 

1058 mã số 1058-

15-01 QCVN 4: 2009/BKHCN

193

Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh 

điện máy Việt Úc 

1064 mã số 1064-

15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

194

Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh 

điện máy Việt Úc 

1065 mã số 1065-

15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

195

Công ty Cổ phần Bia và Nước giải 

khát Hạ Long HA 015/5.14.03 HACCP CODE : 2003

196

CÔNG TY TNHH THÉP KYOEI 

VIỆT NAM

0683 (mã số: 

0683-14-08/01) QCVN 7 : 2011/BKHCN

197

Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu 

Mộc Châu Xanh

VG 100.14.02/ 

VietGAP-TT-13-

03-14-0003

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

198

Công ty Cổ phần thiết bị và Thang 

máy Novar HT 3358.15.29 ISO 9001:2008 

199 Công ty TNHH MTV An Trường HT 2969.13.23 ISO 9001:2008 

200 Công ty TNHH MTV An Trường

0778 mã số 0778 -

13-00 QCVN 3:2009/BKHCN



201

Công ty Cổ phần Phát triển Xuất 

nhập khẩu Thắng Lợi

1156 mã số 1156-

15-00.01 QCVN 6-1:2010/BYT

202

Công ty Cổ phần Phát triển Xuất 

nhập khẩu Thắng Lợi

1156 mã số 1156-

15-00.02 QCVN 10:2011/BYT

203

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại Hưng Long tỉnh Điện Biên SP 1398.13.16 TCVN 6477 : 2011

204

Công ty TNHH Sản xuất Thức ăn 

Gia súc Đại An

1143 Mã số: 1143-

15-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

205

Công ty Cổ phần Phát triển Chăn 

nuôi Hoàng Long

0460 mã số 0460-

12-01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

206

Công ty Cổ phần xây dựng Công 

trình Giao thông và Cơ giới HT 2578/1,15,35

207 Công ty TNHH Điện tử Việt nhật

208

TỔ HỢP TÁC KINH TẾ MÃNG 

CẦU XIÊM XÃ TÂN PHÚ

VG 116.15.02 

/VietGAP-TT-13-

03-94-0001 

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 379/QĐ-BNN-

KHCN ngày 28/01/2008 

209 Công ty TNHH Noa Việt Nam HT 3050.14.19 ISO 9001:2008

210 Công ty TNHH Noa Việt Nam SP 1625.15.19 TCVN 6188-1 : 2007

211

Dự án Sản xuất rau, quả an toàn 

huyện Tam Nông

VG 109.15.02/ 

VietGAP-TT-13-

03-25-0011

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008 

212 Công ty Xi măng Chinfon SP 236/5.15.16 TCVN 6260 : 2009

213 Công ty Xi măng Chinfon SP 330/3.13.16 TCVN 6260 : 2009

214

Công ty TNHH Tôn tráng kẽm Việt 

Nam SP 1682.15.17 JIS G 3312 : 2005

215

Công ty TNHH Một thành viên 

Smartdoor 168 HT 3164.14.28

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

216

Công ty TNHH Một thành viên 

Smartdoor 168 SP 1600.14.17 TCVN 7451 : 2004

217

Công ty TNHH Một thành viên 

Smartdoor 168 SP 1599.14.17 TCVN 7451 : 2004

218

Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su 

BRC

HT 3360.15.17

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

219

Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su 

BRC

SP 1543.14.17

ASTM D 4014-03 

(Reapproved 2012)  

220

Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su 

BRC

SP 1683.15.17 ATCCS 01:2015/BRC

221

Công ty TNHH Sản xuất - Thương 

mại - Dịch vụ - Bao bì Tân Toàn 

Phát QC 1021-15-00 QCVN 12-3 : 2011/BYT

222 Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi

0944, mã số  

0944-15-03 QCVN 2 : 2008/BKHCN

223

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

TRƯỜNG HỌC PHỤC HƯNG

0338 mã số 0338-

14-01 QCVN 3 : 2009/BKHCN

224

Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 

Tuyết Nga

0740 mã số 0740-

13-01 QCVN 3 : 2009/BKHCN

225

Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 

Tuyết Nga SP 1345.13.23 TCVN 6238-1:2011



226

Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 

Tuyết Nga SP 1346/1.13.23 TCVN 6238-2:2008

227

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Kỹ thuật Á Châu

0863 (mã số 0863 

14-00.27) QCVN 2 : 2008/BKHCN  

228

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Kỹ thuật Á Châu

0863 (mã số 0863 

14-00.37) QCVN 2 : 2008/BKHCN  

229

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Kỹ thuật Á Châu

0863 (mã số 0863 

14-00.37) QCVN 2 : 2008/BKHCN  

230

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG BẮC GIANG HT 2122/1.13.34

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

231

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Xuất nhập khẩu Hoàng Phi 

Long

0974 (mã số: 

0974-14-00; 0974-

14-01; 0974-14-

02; 0974-14-03; 

0974-14-04; 0974-

14-05) QCVN 2 : 2008/BKHCN

232

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/01) QCVN 2 : 2008/BKHCN

233

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/02) QCVN 2 : 2008/BKHCN

234

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/03) QCVN 2 : 2008/BKHCN

235

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/06) QCVN 2 : 2008/BKHCN

236

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/09) QCVN 2 : 2008/BKHCN

237

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Mũ bảo hiểm Nghĩa Phát

0757 (mã số: 

0757-14-01/13) QCVN 2 : 2008/BKHCN

238

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU INTERWYSE 

0442 Mã số: 0442-

15–02.04 QCVN 4:2009/BKHCN

239  Công ty TNHH LIXIL Việt Nam, có 

1016, mã số 1016-

15-01 QCVN 16:2014/BXD

240 Công ty TNHH Thép Thanh Nguyên

0881 (mã số: 

0881-14-00) QCVN 7:2011/BKHCN

241

Công ty TNHH Nhà máy phân bón 

Thắng Lợi

HT 3504.15.12

ISO 9001:2008

242

Công ty Phát triển số 1 - TNHH 

MTV - Nhà máy chế biến đá trắng 

CaCO3 HT 3191.14.15 ISO 9001:2008

243

Công ty Phát triển số 1 - TNHH 

MTV - Nhà máy chế biến đá trắng 

CaCO3 SP 1560.14.15 ISO 3262-5:1998

244 Công ty TNHH Công mệnh

1164 mã số 1164-

15-01; 1164-15-

02; 1164-15-03 QCVN 2 : 2008/BKHCN

245 Công ty Cổ phần Tốt gỗ

0965 mã số 0965-

15-01 QCVN 3: 2009/BKHCN

246 Công ty TNHH Việt Dũng HT 2992.13.28 ISO 9001:2008

247 Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

0662 ( mã số 

0662-15-03/1) QCVN 16 : 2014/BXD

248 Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả SP 934-1.14.16 BS EN 197-1 : 2011  

249

Công ty Cổ phần Tổng công ty Miền 

Trung - Công ty Cổ phần Xi măng 

Cosevco Phú Yên

SP 1496.14.16

0880 (mã số 0880-

15-06/1)

TCVN 6260 : 2009

QCVN 16 : 2014/BXD

250 Công ty Cổ phần Hóa chất Hoa Sen SP 1642.15.12 TCVN 8827:2011

251

Công ty Cổ phần Sản xuất Thép 

Việt Đức 0756-13-00 QCVN 7 : 2011/BKHCN  

252

Công ty Cổ phần Sản xuất Thép 

Việt Đức

0756 mã số 0756-

14-01 QCVN 7 : 2011/BKHCN  

253

Công ty Cổ phần Sản xuất Thép 

Việt Đức

0756 mã số 0756-

14-02 QCVN 7 : 2011/BKHCN  

254

Công ty TNHH Công nghệ cao Minh 

Nghĩa

1190 mã số 1190-

15-00 QCVN 03:2009/BKHCN



255

Công ty TNHH Công nghệ cao Minh 

Nghĩa SP 1705.15.23 TCVN 6238-3:2011

256

Công ty Cổ phần Đâu tư sản xuất 

và thương mại Tam Anh

0985 mã số 0985-

15-02 QCVN 03:2009/BKHCN

257

Công ty Cổ phần Cơ điện Tân Hoàn 

Cầu

0926 (mã số 0926-

15-01) QCVN 4: 2009/BKHCN

258

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Công nghiệp

0116 (mã số: 

0116-14-01) QCVN 4: 2009/BKHCN

259

Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh 

điện máy Việt Úc - Nhà máy sản 

xuất: Zhejiang Fengheng Electrical 

Co., Ltd

1060 (mã số 1060-

15-00/01) QCVN 4: 2009/BKHCN

260

Công ty TNHH Chế biến và Xuất 

khẩu Nông lâm sản Lạng Sơn

TCVN ISO 

22000:2007 / ISO 

22000:2005 HA 322.15.CIV

261 Công ty Cổ phần Minh Khôi SP 1665.15.16 TCVN 9113 : 2012  

262 Công ty Cổ phần Minh Khôi SP 1666.15.16 TCVN 9116 : 2012  

263

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn 

nuôi Hưng Thịnh

1125 Mã số: 1125-

15-00

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

264 Công ty Cổ phần Kính Kala SP 1093/1.15.15 JIS R 3209: 1998

265

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn 

nuôi Hưng Thịnh HT 3354.15.03 ISO 9001:2008

266

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn 

TNHH MTV - Nhà máy cơ khí CNS

0160 mã số 0160-

13-02 QCVN 4: 2009/BKHCN

267 Công ty Cổ phần Cơ khí Chè

1184 Mã số 1184-

15-00 QCVN 12-1 : 2011/BYT

268 Công ty Cổ phần Cơ khí Chè

1184 Mã số 1184-

15-01 QCVN 12-3 : 2011/BYT

269 Công ty Cổ phần Cơ khí Chè HT 3406.15.17 ISO 9001:2008

270 Công ty TNHH Luxxx Việt Nam HT 3108.14.19 ISO 9001:2008

271 Công ty TNHH Luxxx Việt Nam SP 904/1.14.19 TCVN 7896 : 2008

272 Công ty TNHH Luxxx Việt Nam SP 905/1.14.19

TCVN 7672 : 2007/ IEC 

60968:1999

273 Công ty TNHH Luxxx Việt Nam SP 906/1.14.19 

TCVN 7673 : 2007/ IEC 

60969:2001

274 Công ty TNHH Thắm Thủy HT 3494.15.17

275 Công ty TNHH Dae Yong Việt Nam HT 3412.15.19 ISO 9001:2008

276

Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng 

sản Tây Ninh

TAY NINH MINERAL 

EXPLOITING JOINT STOCK 

COMPANY HT 895/4.15.12 ISO 9001:2008

277

Công ty TNHH Bích Hà - Gia công 

tại Công ty TNHH Điện Cơ Aidi

1224 (mã số: 

1224-15-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

278

PANASONIC APPLIANCES 

(THAILAND) CO.,LTD

0323 mã số 0323-

14-00/01 QCVN 4: 2009/BKHCN

279

PANASONIC APPLIANCES 

(THAILAND) CO.,LTD

0323 mã số 0323-

14-01 QCVN 4: 2009/BKHCN

280

PANASONIC APPLIANCES 

(THAILAND) CO.,LTD

0323 mã số 0323-

14-02 QCVN 4: 2009/BKHCN

281 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN

0471 mã số 0471-

14-01 QCVN 16-1 : 2011/BXD

282

Công ty TNHH Thương mại Cường 

Hằng

0521 (mã số  

0521 15-08; 0521 

15-13; 0521 15-

15) QCVN 2 : 2008/BKHCN

283

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và 

Nội thất Tín Nghĩa

0897 (mã số 0897-

14-00) QCVN 3 : 2009/BKHCN

284 Công ty TNHH Toàn An

1037 mã số 

1037/1-15-00 QCVN 16:2014/BXD

285

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn 

TNHH MTV - Nhà máy cơ khí CNS

0160 mã số 0160-

13-02 QCVN 4:2009/BKHCN 

286

Công ty TNHH Thương mại Tổng 

hợp Xanh Hà

0750 (0750-13-

00) QCVN 7 : 2011/BKHCN



287

Công ty TNHH Nhà máy phân bón 

Thắng Lợi

1290 mã số 1290-

15-00

Thông tư số 41/2014/TT-

BNNPTNT ngày 13 tháng 

11 năm 2014 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

288 Công ty Cổ phần Sê Công 

0515 mã số 0515-

15-02 

Thông tư số 41/2014/TT-

BNNPTNT ngày 13 tháng 

11 năm 2014 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

289

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh 

học Thiên Ân

1204 mã số 1204-

15-00

Thông tư số 41/2014/TT-

BNNPTNT ngày 13 tháng 

11 năm 2014 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

290

Công ty TNHH MTV Cao Su Mang 

Yang

0091 mã số 0091-

14-01 

Công văn số 512/TT-

QLCL ngày 31/3/2014 

của Cục Trồng trọt - Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn

291

Công ty TNHH Một thành viên Cao 

su Chư Sê 

0247 mã số 0247-

10-01 

Thông tư 36/2010/TT-

BNNPTNT Ngày 24 tháng 

06 năm 2010 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn

292

Công ty TNHH Sản xuất Gạch 

Phước Thịnh

1298 mã số 1298-

16-00 QCVN 16:2014/BXD 

293

Công ty TNHH Sản xuất Gạch 

Phước Thịnh HT 3503.16.15

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

294

Công ty TNHH thương mại Dịch vụ 

sản xuất Lino

0332 mã số 0332-

14-02.02 QCVN 2 : 2008/BKHCN

295

Công ty TNHH thương mại Dịch vụ 

sản xuất Lino

0332 mã số 0330-

14-02.03 QCVN 2 : 2008/BKHCN

296

Panasonic Manufacturing Malaysia 

Berhad

0284 mã số 0284-

14-02/01 QCVN 4: 2009/BKHCN

297

HỘI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

NHÃN CHÍN MUỘN HUYỆN HOÀI 

ĐỨC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI

VG 120.15.02/ 

VietGAP-TT-13-

03-01-0055

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

298

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG HT 2507/1.14.16 ISO 9001:2008

299

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG SP 1579.14.16 TCCS 01:2014/PH

300

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG SP 1068/1.14.16 TCVN 7888 : 2008

301

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG SP 1069/2.14.16 GB 4623 : 1994

302 Công ty Cổ phần Duy Giang Duy Giang Joint Stock Company HT 2876/1.16.16 ISO 9001:2008

303 Công ty Cổ phần Duy Giang Duy Giang Joint Stock Company

1316 (mã số: 

1316-16-00) QCVN 16 : 2014/BXD

304 Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION HT 1702/3.14.28

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

305

Công ty Cổ phần Xây dựng Điện 

VNECO 7

VNECO 7 Electricity Construction 

Joint Stock Company HT 3042.14.28

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

306

Công ty TNHH Thương mại và 

công nghệ Hồng Phát

Hong Phat Technology and 

Trading Company Limited HT 2346/1.14.19

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

307

Công ty TNHH Nhôm Kính Thái 

Dương HT 3656.16.17 ISO 9001:2015

308 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam 0761-16-00/01 QCVN 4: 2009/BKHCN  

http://qoc.quacert.gov.vn:8081/quacert_intranet/chungchi/sp-15791416


309

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0831 mã số 0831-

15-01 và 0831-14-

00 QCVN 4: 2009/BKHCN  

310

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0824 mã số 0824-

14-00 & 0824 mã 

số 0824-14-01 QCVN 4: 2009/BKHCN  

311

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0967 mã số 0967-

14-00 & 0967 Mã 

số: 0967-14-01 QCVN 4: 2009/BKHCN  

312

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0848 mã số 0848-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN  

313

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0971 Mã số: 0971-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN  

314

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0835 mã số 0835-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN  

315

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0810 mã số 0810-

14-00 & 0810 mã 

số 0810-14-01 QCVN 4: 2009/BKHCN  

316

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0970 mã số 0970-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN  

317

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0972 Mã số: 0972-

14-00 & 0972 mã 

số 0972-15-01 QCVN 4: 2009/BKHCN  

318

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0811 mã số 0811-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN  

319

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SUNHOUSE

0832 mã số 0832-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN  

320

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Tin học Kỷ Việt

KY VIET TECHNOLOGY 

SERVICE TRADING COMPANY 

LIMITED HT 3144.14.33 ISO 9001:2008

321 Công ty Cổ phần Tuấn Cường

0826 mã số 0826-

14-00 QCVN 7 : 2011/BKHCN

322

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Gia 

dụng Đông Á 1433-16-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

323

Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt 

Nam HT 2635/2.15.14

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

324

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương 

mại Dịch vụ Lâm Hưng Phát

0129 (0129-14-

00/01) QCVN 3 : 2009/BKHCN

325

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương 

mại Dịch vụ Lâm Hưng Phát

0132 (0132-14-

00/01) QCVN 4: 2009/BKHCN

326 Công ty Cổ phần Thủy Tạ HT 1234/3.15.03 ISO 9001:2008 

327 Công ty Cổ phần Thủy Tạ

0791 Mã số: 0791-

14-01 QCVN 10 : 2011/BYT

328 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 (mã số: 

0469 15.02) QCVN 2 : 2008/BKHCN

329 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 (mã số: 

0469 15.04) QCVN 2 : 2008/BKHCN

330

Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

và hướng nghiệp Hưng Hà 

HUNG HA REGULAR 

EDUCATION AND CAREER 

CENTER HT 3127.14.37 ISO 9001:2008 

331

Công ty Cổ phần Thương mại và 

Dịch vụ Quỳnh Hội HT 3625.16.16 ISO 9001:2008 

332

Công ty Cổ phần Thương mại và 

Dịch vụ Quỳnh Hội 

0769 mã số 0769-

16-00/1 QCVN 16:2014/BXD 

333 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền

1374 mã số 1374-

16-00 QCVN 3 : 2009/BKHCN

334

Công ty Cổ phần Dược Phẩm - 

Thực Phẩm Thăng Long HT 3655.16.13 ISO 9001:2008

335

Công ty Cổ phần Dược Phẩm - 

Thực Phẩm Thăng Long HT 3655.16.13 ISO 9001:2008

336

Công ty Cổ phần Dược Phẩm - 

Thực Phẩm Thăng Long HA 335.16.13

TCVN 5603 : 2008 

(CAC/RCP 1-1969, Rev 4-

2003)

337 Công ty Cổ phần QH PLUS SP 1635.15.17 TCCS 01:2014/QHPLUS  



338 Công ty Cổ phần QH PLUS SP 1636.15.17 TCCS 02:2014/QHPLUS 

339 Công ty Cổ phần QH PLUS SP 1637.15.17 TCCS 03:2014/QHPLUS

340 Công ty Cổ phần QH PLUS SP 1638.15.17 TCCS 04:2014/QHPLUS

341 Công ty TNHH Kichi Việt Nam

0945 (mã số: 

0945-14-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

342

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Diamond Việt Nam

1466 mã số 1466-

16-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

343

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH THUẬN 

THÀNH

THUAN THANH GLASS 

CORPORATION HT 1560/3.16.15

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

344

Công ty TNHH Công nghiệp và 

Dịch vụ Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VIỆT  

NAM HT 3183.14.06

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

345 Công ty TNHH Bình Định

1266 Mã số 1266-

15-00 QCVN 16 : 2014/BXD

346

Công ty TNHH Điện máy Phương 

Đông

0837 mã số 0837-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

347 Công ty TNHH Posco SS - Vina 31/3 đã hủy GCN 03-04-01

1154 (mã số  

1154-15-03)

04/01 QCVN 7 : 2011/BKHCN

348

Công ty Cổ phần Đầu tư và Ứng 

dụng Công nghệ cao HCT SP 1657.15.18 TCCS 01:2014/HCT

349

Công ty Cổ phần Đầu tư và Ứng 

dụng Công nghệ cao HCT SP 1658.15.18 TCCS 02:2014/HCT

350

Nhóm hộ sản xuất Chè VietGAP 

thôn Phúc Xuân – Hợp tác xã Nông 

lâm nghiệp xã Bắc Sơn, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội

VG128.15.02/Viet

GAP-TT-13-03-01-

0060

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

chè búp tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 1121/QĐ-

BNN- KHCN ngày 

14/04/2008

351

Xi măng Hà Tiên - Trạm nghiền Thủ 

Đức

0522-16-03.02/1; 

0522-16-03.03/1; 

0522-16-03.04/1; 

0522-16-03.05/1; 

0522-16-03.06/1 QCVN 16 : 2014/BXD

352

Xi măng Hà Tiên - Trạm nghiền Thủ 

Đức

SP 1476/1.16.16; 

SP 1206/1.16.16; 

SP 1205/1.16.16

353

Xi măng Hà Tiên - Trạm nghiền Thủ 

Đức

354

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

3-2

1096 mã số 1096-

15-00 QCVN 16 : 2014/BXD

355

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

3-2

1096 (mã số 1096-

15-01) QCVN 16 : 2014/BXD

356 Công ty TNHH Cơ khí An Việt SP 624/2.14.17 ISO 1461 : 2009

357 Công ty TNHH Cơ khí An Việt SP 1150/1.14.17 ASTM A 123/A 123M-09

358

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Thủ 

Đức OH 027.14.16 OHSAS 18001:2007

359

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Thủ 

Đức SP 1476/1.16.16 ASTM C1157/C1157M-11

360

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Thủ 

Đức

SP 1206/1.16.16

ASTM C1157/C1157M-11

361

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Thủ 

Đức

SP 1205/1.16.16

TCVN 6227 : 1996

362

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Thủ 

Đức

0522 (mã số 0522-

16-03.02/1) QCVN 16 : 2014/BXD

363

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Thủ 

Đức

0522 (mã số 0522-

16-03.03/1) QCVN 16 : 2014/BXD



364

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Thủ 

Đức

0522 (mã số: 

0522-16-00/04) QCVN 16 : 2014/BXD

365

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Thủ 

Đức

0522 (mã số 0522-

15-03.05/1) QCVN 16 : 2014/BXD

366

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Thủ 

Đức

0522 (mã số 0522-

16-03.06/1) QCVN 16 : 2014/BXD

367

Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu 

Xây dựng Bích Hợp HT 2284/2.16.16

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

368

Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu 

Xây dựng Bích Hợp

1101 (mã số 1101-

16-00/1) QCVN 16 : 2014/BXD  

369

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Phú Gia Khang

0002 (mã số 0002 

15 - 03) QCVN 2 : 2008/BKHCN

370

Chi nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên Vàng bạc Đá quý Vĩnh 

Thành

0482 (mã số 0482 

16-05/01) QCVN 2 : 2008/BKHCN

371

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

NGHỆ NĂNG HT 2604/1.15.18

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

372

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

NGHỆ NĂNG 1319-15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

373 Hợp tác xã Thủy tinh Hồng Quang HT 3334.15.15

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

374

Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị 

và Máy biến áp Hà Nội SP 1471.14.19

TCVN 7994-1 : 2009/ IEC 

60439-1 : 2004  

375 Công ty TNHH Xi Măng Vĩnh Sơn SP 1363/2.15.16 TCVN 9202 : 2012

376

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục 

VINA TOY

1186 (mã số: 

1186-15-00) QCVN 3 : 2009/BKHCN

377 Công ty TNHH Xây dựng 159 BG

BG 159 CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED HT 3452.15.16

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

378 Công ty TNHH Xây dựng 159 BG

BG 159 CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED SP 1742.15.16 TCVN 6476 : 1999  

379 Trường Cao đẳng y tế Lạng Sơn LANG SON MEDICAL COLLEGE HT 3132/1.15.37

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

380 Công ty TNHH An Phong HT 3574.16.18

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

381

Công ty Cổ phần Cơ khí Nội thất 

Đức Vinh

DUC VINH MECHANICAL 

INTERIORS JOINT STOCK 

COMPANY HT 3587.15.14 ISO 9001:2008

382

Công ty TNHH Xây dựng và thương 

mại Trần Đại

1372 Mã số: 1372-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

383

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây 

dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn HT 351/5.14.34 ISO 9001:2008

384 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn SP 283/5.15.16 TCVN 6260 : 2009

385 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

(0496 mã số 0496-

15-01/01) QCVN 16 : 2014/BXD

386 Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

VG 119.15.02 / 

VietGAP-TT-13-

03-22-0001

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

chè búp tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 1121/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 14/4/2008

387

Công ty Cổ phần Quốc tế Inox Hòa 

Bình SP 1659.15.17 ASTM A240/A240M:2007

388 Công ty Cổ phần ABC Việt Nam 

0404 mã số 0404-

12-02/01  

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư 81/2009/TT-

BNNPTNT 



389 Công ty Cổ phần ABC Việt Nam 

0404 mã số 0404-

12-03/1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

390

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Dịch vụ Kính Song Việt HT 3181/1.15.15 ISO 9001:2008

391

Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Tô Gia

1455 mã số 1455-

16-00 QCVN 6-1 : 2010/BYT

392

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

KHẢO SÁT KIỂM ĐỊNH XÂY 

DỰNG TRƯỜNG SƠN HT 2384/1.14.34

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

393

Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh 

học Dầu khí Miền Trung

VIETNAM CENTRAL BIOFUELS 

JOINT STOCK COMPANY HT 3072.14.12

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

394

Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh 

học Dầu khí Miền Trung

VIETNAM CENTRAL BIOFUELS 

JOINT STOCK COMPANY

MT 207.14.25 ISO 14001:2004 / TCVN 

ISO 14001:2010

395

Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh 

học Dầu khí Miền Trung

VIETNAM CENTRAL BIOFUELS 

JOINT STOCK COMPANY OH 036.15.12 OHSAS 18001:2007

396 Công ty Cổ phần Lưu trữ Việt Nam

VIETNAM ARCHIVE  JOINT 

STOCK COMPANY HT 3529.15.35

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

397 Công ty Cổ phần Lưu trữ Việt Nam

VIETNAM ARCHIVE  JOINT 

STOCK COMPANY IS 014.15.70 ISO/IEC 27001:2013

398

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Công nghệ Kỹ thuật Vi Cam

Vi Cam Technology Service - 

Trading Company Limited HT 2362/2.16.17

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

399

Công ty TNHH Bao bì Nước giải 

khát Crown Đà Nẵng MT 0188.14.27

ISO 14001:2004 / TCVN 

ISO 14001:2010

400

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Trường Việt SP 1697/1.16.17 BS EN 124 : 1994  

401 Công ty Cổ phần Dịch vụ Taxi ABC

ABC TAXI SERVICES JOINT 

STOCK COMPANY HT 3256.14.31

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

402

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân 

Cường Thành

TAN CUONG THANH 

ELECTRICAL WIRE CABLE 

CORPORATION HT 276/5.15.19

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

403

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Vĩnh Phúc

VINH PHUC TECHNICAL 

ECONOMIC COLLEGE HT 3052.14.37

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

404

Công ty TNHH Xử lý chất thải Công 

nghiệp & Tư vấn Môi trường Văn 

Lang

VAN LANG INDUSTRIAL 

WASTE TREATMENT AND 

ENVIRONMENTAL 

CONSULTING COMPANY., LTD HT 3236.14.35

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

405

Hợp tác xã Nông nghiệp Nam 

Phương tiến - Nhóm hộ sản xuất 

Bưởi an toàn theo VietGAP

VG129.15.01 -

VietGAP-TT-13-

03-01-0061

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

406

Công ty Cổ phần Thương mại và 

Sản xuất Vật liệu Xây dựng Xanh

1265 (mã số: 

1265-15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

407 Công ty Cổ phần Cát Thịnh Xanh HT 3123.14.39 ISO 9001:2008 

408 Công ty TNHH Weipo Industrial

1280 Mã số 1280-

15-00 QCVN 12-3:2011/BYT

409

Thai Toshiba Electric Industries 

Co., LTD.

1419 mã số 1419-

16-00 QCVN 4:2009/BKHCN

410

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Tứ Quang SP 1830.16.19 TCVN 6447 : 1998

411

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG 

PHÚ THỌ

0544 (mã số 0544-

15-02/1) QCVN 16 : 2014/BXD

412 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình

0609 Mã số: 0609-

16-01 QCVN 16 : 2014/BXD

413 Công ty TNHH Tiến Đạt SP 789/1.14.17 ASTM A 554 - 08a

414

Doanh nghiệp tư nhân Tân Hùng 

Lan HT 3639.16.15

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

415

Doanh nghiệp tư nhân Tân Hùng 

Lan

1495 mã số 1495-

16-00 QCVN 16 : 2014/BXD



416

Công ty TNHH Thương mại và Chế 

biến Dầu khí Nam Cần Thơ HT 3540.15.10

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

417

Nhóm hộ sản xuất rau an toàn xã 

Văn Lung

VG 130.15.02/ 

VietGAP-TT-13-

03-25-0005

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

418

Nhóm hộ sản xuất rau an toàn xã 

Hà Thạch

VietGAP-TT-13-

03-25-0006

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

419

Công ty Cổ phần Sản xuất Gạch 

Việt Mỹ HT 3400.15.16

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

420

Công ty Cổ phần Sản xuất Gạch 

Việt Mỹ

1187 (mã số 1187-

15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

421 Công ty TNHH Đồng Tiến

DONG TIEN COMPANY 

LIMITED HA 313.15.CIV

TCVN ISO 22000:2007 / 

ISO 22000:2005

422 Công ty Cổ phần Aplaza Việt Nam

APLAZA VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY HT 3225.14.23

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

423 Công ty TNHH Luks Trường Sơn

Luks Truong Son Limited 

Company OH 009/1.14.02 OHSAS 18001:2007

424

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội 

thất Thăng Long

THANG LONG CONSTRUCTION 

AND DECORATION JOINT 

STOCK COMPANY SP 1624.14.14 TCVN 7451 : 2004

425

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 

Xuất nhập khẩu Trường Phát SP 1517.14.14

ISO 1452-3 : 2009/TCVN 

8491-2 : 2011

426

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 

Xuất nhập khẩu Trường Phát SP 1515.14.14

DIN 8077 : 2008-09 & 

DIN 8078 : 2008-09

427

Tổng Công ty Chè Việt Nam- Công 

ty Cổ phần - Xí nghiệp Tinh chế 

Chè Kim Anh

THE VIETNAM NATIONAL TEA - 

JOINT STOCK CORPORATION - 

KIM ANH TEA REFINERY 

FACTORY MT 073/3.16.11

ISO 14001:2004 / TCVN 

ISO 14001:2010

428 VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HT 2296/1.14.34

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

429

Công ty Cổ phần thương mại - Xây 

dựng - Cơ khí - Điện tử động hóa 

Comeeco SP 695/1.14.16

TCCS 

01:2008/COMEECO

430

Công ty Cổ phần Giám định và Dịch 

vụ Đại Việt

DAI VIET INSPECTION AND 

SERVICE JOINT STOCK 

COMPANY HT 3495.15.35

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

431 Công ty TNHH Minh Thành 1091/1.15.16 TCVN 5847 : 1994

432

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Thành Long Phát

1248 (mã số 1248-

16-05) QCVN 2 : 2008/BKHCN

433

CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY 

ĐIỆN SÊ SAN HT 1132/2.14.34

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

434 Công ty TNHH Hải Phú SP 1437/2.15.16 TCVN 7744 : 2013

435 Công ty TNHH Hải Phú SP 1435/1.14.16 TCCS 05:2013/CTHP

436 Công ty TNHH Hải Phú SP 1432/1.15.16 TCCS 02:2013/CTHP

437 Công ty TNHH Hải Phú SP 1434/1.16.16 TCCS 04:2013/CTHP

438 Công ty TNHH Hải Phú SP 1433/1.16.16 TCCS 03:2013/CTHP

439 Công ty TNHH Hải Phú SP 1431/1.16.16 TCCS 01:2013/HP

440

BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN 

CHỢ MỚI HT 1761/3.15.38 ISO 9001:2008 

441

Công ty TNHH Sản xuất và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Mai HT 2586/1.15.07 ISO 9001:2008 

442

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam MT 026/4.15.28 ISO 14001:2004

443

Công ty TNHH Gạch ngói Tuynel 

Mỹ Lệ 1272-15-00 QCVN 16 : 2014/BXD



444

Công ty TNHH Liên doanh Belsa 

Philippin - Gia công tại Công ty Cổ 

phần Dinh dưỡng Quảng Lộc

1536, mã số 1530-

16-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

445

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG BỈM SƠN

0631 (mã số 0631-

15-00/1) QCVN 16 : 2014/BXD

446

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG BỈM SƠN SP 266-1/6.15.16 TCVN 6260 : 2009

447

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG 

SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH 

DƯƠNG

1072 (mã số: 

1072-15-02) QCVN 16 : 2014/BXD  

448

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG 

SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH 

DƯƠNG

1072 (mã số: 

1072-15-00) QCVN 16 : 2014/BXD  

449 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Anh

1329 (mã số 1329-

15-00) QCVN 16 : 2014/BXD  

450 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Anh SP 1786.15.16 TCVN 6476 : 1999  

451 Công ty TNHH Thép Thanh Bình 0950-14-01 QCVN 7 : 2011/BKHCN

452 Công ty Cổ phần Xuân Hòa 1287-15-00 QCVN 16 : 2014/BXD

453

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi 

măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền 

Long An

0522 (mã số 0522-

15-02.04/01) QCVN 16 : 2014/BXD

454 Cơ sở Hoàng Đình Luyến

VG 134.16.01/ 

VietGAP-TS-13-

05-25-0002

Chứng nhận sản phẩm 

được sản xuất phù hợp 

Quy phạm thực hành 

nông nghiệp theo tiêu 

chuẩn VietGAP ban hành 

kèm theo theo quyết định 

3824/QĐ-BNN ngày 

06/09/2014

455

Công ty TNHH Thép Đặc biệt 

Shengli Việt Nam

0678 (mã số 0678-

16-07/01))
QCVN 7 : 2011/BKHCN

456

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Công nghiệp - Gia công tại CP 

Vĩnh Thái

0116 (mã số: 

0116-16-01/01) QCVN 4: 2009/BKHCN

457

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Nam Quốc H.L

1195 (mã số: 

1195-15-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

458 Viện Dược liệu HT 3278.15.35

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

459

Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ GOLDSUN HT 3366.15.17

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

460

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 

Dương

BINH DUONG GENERAL 

HOSPITAL HT 2646/2.15.38

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

461 Công ty Cổ phần Thành An 77

THANH AN 77 JOINT STOCK 

COMPANY HT 210/5.15.16

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

462 Công ty Cổ phần Thành An 77

THANH AN 77 JOINT STOCK 

COMPANY

0613 Mã số: 0613-

16-01 QCVN 16 : 2014/BXD

463 Công ty Cổ phần Thành An 77

THANH AN 77 JOINT STOCK 

COMPANY SP 075/6.16.16 TCVN 6260 : 2009  

464

Công ty Cổ phần Điện và Chiếu 

sáng An Phú SP 1875.15.19

TCVN 5935-1 : 2013/IEC 

60502-1:2009

465

Công ty Cổ phần Điện và Chiếu 

sáng An Phú SP 1877.15.19

TCVN 5064 : 1994 & 

TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 

1995

466

Công ty Cổ phần Điện và Chiếu 

sáng An Phú SP 1876.15.19 TCVN 6447 : 1998

467 Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công

1306 (mã số: 

1306-15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

468 Công ty TNHH Đức Tấn - Sài Gòn

DUC TAN SAI GON COMPANY 

LIMITED (DUC TAN SAI GON 

CO., LTD) HT 1494/2.15.14

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

469

CÔNG TY TNHH RICH 

PRODUCTS VIỆT NAM HA 108/4.14.03 HACCP CODE : 2003



470 Công ty TNHH Tobico

1322 (mã số: 

1322-15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

471 Công ty TNHH Tobico

1322 (mã số: 

1322-15-01) QCVN 16 : 2014/BXD

472 Công ty TNHH Thiên Trúc

THIEN TRUC COMPANY 

LIMITED HT 3469.15.00

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

473 Công ty TNHH Thiên Trúc

THIEN TRUC COMPANY 

LIMITED 1271-15-00 QCVN 16 : 2014/BXD

474

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất 

& Phát triển Như Ý

1454 (mã số 1454-

16-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

475 Công ty TNHH Sơn Hải Vân

1434 (mã số 1434-

16-00) QCVN 16 : 2014/BXD

476

Công ty TNHH Một thành viên Ngân 

Sơn

1453 (mã số 1453-

16-00) QCVN 16 : 2014/BXD

477

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng 

Đại Phú Thành

DAI PHU THANH MECHANICAL 

CONSTRUCTION COMPANY 

LIMITED HT 3588.15.17

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

478

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Thành Long Phát

248 (mã số 1248-

16-01/01) QCVN 2 : 2008/BKHCN  

479 Công ty Cổ phần SUMI SP 972/1.14.14 TCVN 7451 : 2004

480 Công ty TNHH Kính Hà Giang

1474 (mã số 1474-

16-00) QCVN 16 : 2014/BXD

481

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SAIGONTOURIST

SAIGONTOURIST TRADING 

INVESTMENT CORPORATION GM 047.14.03

TCVN 5603 : 2008 

(CAC/RCP 1-1969, Rev 4-

2003)

482

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SAIGONTOURIST

SAIGONTOURIST TRADING 

INVESTMENT CORPORATION HA 276.14.03

TCVN ISO 22000:2007 / 

ISO 22000:2005

483

Công ty TNHH Một thành viên Sản 

xuất Gạch Trường Thịnh

Truong Thinh Bricks 

Manufacturing company LTD HT 3107.14.15 ISO 9001:2008

484

Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị 

Phương Nam

0997 mã số 0997-

14-01 QCVN 12-3 : 2011/BYT

485 Công ty TNHH Giầy Hồng Phúc

HONG PHUC SHOES 

COMPANY LIMITED HT 3396.15.05 ISO 9001:2008

486  Cơ sở sản xuất gạch Tâm Nha SP 1681.15.16 TCVN 6476:1999

487

Hội nông dân xã Ba Trại, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội - Nhóm hộ 

sản xuất chè VietGAP thôn 2, xã Ba 

Trại 

VG 127.15.02/ 

VietGAP-TT-13-

03-01-0059

hợp Quy trình thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt 

cho búp tươi tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 1121/QĐ-BNN-

KHCN ngày 14/04/2008 

488

Công ty TNHH Thương mại Cường 

Hằng

0521 (mã số  

0521 16-15/01) QCVN 2 : 2008/BKHCN

489 Công ty Thiên Thai (TNHH)

0919 (mã số: 

0919-14-00) QCVN 7:2011/BKHCN

490 Công ty Thiên Thai (TNHH)

0919 (mã số: 

0919-15-01) QCVN 7:2011/BKHCN

491

Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Bắc Việt

BAC VIET CONSTRUCTION 

AND TRADING JOINT STOCK 

COMPANY HT 3559.15.16 ISO 9001:2008

492

Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Bắc Việt

BAC VIET CONSTRUCTION 

AND TRADING JOINT STOCK 

COMPANY

1359 Mã số: 1359-

15-00 QCVN 16:2014/BXD

493

Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Thiên Phú  Việt Nam

THIEN PHU VIETNAM 

INDUSTRIAL JOINT STOCK 

COMPANY SP 768/1.14.19

TCVN 5064:1994/SĐ1: 

1995

494

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SAIGON TOURIST

SAIGON TOURIST TRADING 

INVESTMENT CORPORATION HA 276.14.03

TCVN ISO 22000:2007 / 

ISO 22000:2005 

495

Công ty TNHH Một thành viên Sản 

xuất Gạch Trường Thịnh

TRUONG THINH BRICKS 

MANUFACTURING COMPANY 

LTD HT 3107.14.15

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

496

Chi nhánh Công ty Cổ phần Ong 

Trung Ương tại Bình Dương

Branch of Vietnam national 

Apiculture Joint Stock Company 

in Binh Duong HA 233/1.16.03

HACCP CODEX 

(CAC/RCP 1-1969, 

REV.4-2003)



497

Nhóm hộ Sản xuất Nhãn chín muộn 

thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện 

Hoài Đức, Hà Nội

VietGAP-TT-13-

03-10-0056

498 Hợp tác xã Hoàng Hà

VG 

123.15.01/VietGA

P-TT-13-03-42-

0001 

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 379/QĐ-BNN-

KHCN ngày 28/01/2008

499 Công ty TNHH New Hope Hà Nội NEW HOPE HA NOI CO., LTD 0416 mã số 0416

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

500 Công ty TNHH New Hope Hà Nội NEW HOPE HA NOI CO., LTD

1496 Mã số: 1496-

16-00

QCVN 01-77 : 

2011/BNNPTNT

501

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mai Hưng Long tỉnh Hòa Bình

Hoa Binh Province Hung Long 

Trading Investment Joint Stock 

Company HT 3775.16.16 ISO 9001:2015

502

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mai Hưng Long tỉnh Hòa Bình

Hoa Binh Province Hung Long 

Trading Investment Joint Stock 

Company

1691 mã số 1691-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

503

Công ty TNH New Hope Hà Nội - 

Chi nhánh Bắc Giang

1664 mã số 1664-

16-00

QCVN 01-77 : 

2011/BNNPTNT

504 Cơ sở Thiên Ân

1230 (mã số 1230-

15-00) QCVN 7:2011/BKHCN

505

Công ty TNHH Xây dựng Phú 

Thuận

1024 Mã số: 1024-

15-00 QCVN 16:2014/BXD

506

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và 

Đồ chơi Ánh Dương

Anh Duong Educational 

Equipment and Toy Company 

Limited HT 3315.15.23

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

507

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và 

Đồ chơi Ánh Dương

Anh Duong Educational 

Equipment and Toy Company 

Limited

1132 (mã số 1132-

15-00 QCVN 3 : 2009/BKHCN  

508 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN PHUCSON CEMENT CO., LTD HT 1134/3.15.16

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

509 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN PHUCSON CEMENT CO., LTD SP 1482/1.16.16 ASTM C 150/C150M - 12

510 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN PHUCSON CEMENT CO., LTD SP 1904.16.16 TCVN 9202 : 2012

511 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN PHUCSON CEMENT CO., LTD SP 373/3.15.16 TCVN 6260 : 2009
512 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN PHUCSON CEMENT CO., LTD SP 1130/1.15.16 TCVN 7024 : 2013

513 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN PHUCSON CEMENT CO., LTD SP 373-2/3.15.16 TCVN 6260 : 2009

514 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN PHUCSON CEMENT CO., LTD 0471-16-00/2 QCVN 16:2014/BXD 

515 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN PHUCSON CEMENT CO., LTD

0471 mã số 0471-

16-00/1 QCVN 16:2014/BXD 

516 CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN PHUCSON CEMENT CO., LTD

0472 mã số 0472-

15-00/2 QCVN 16:2014/BXD 

517 Công ty Cổ phần Công nghệ DNP

CDNP TECHNOLOGY JOINT 

STOCK COMPANY HT 3171.14.23 ISO 9001:2008

518 Công ty TNHH Lixil Việt Nam Lixil Vietnam Corporation

0494 (mã số 0494-

15-00\03) QCVN 4: 2009/BKHCN

519

Công ty TNHH Sản xuất - Thương 

mại và Dịch vụ Hoàng Mai

HOANG MAI PRODUCTION - 

TRADE AND SERVICE 

COMPANY LIMITED HT 2046/2.16.23 ISO 9001:2008

520

HỘ KINH DOANH NGUYÊN TỨ ( 

CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH 

HOFMAN THÀNH ĐẠT)

1451 Mã số: 1451 

-16 -00 QCVN 16:2014/BXD 

521

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt 

Phú

VIET PHU GENERAL JOINT 

STOCK COMPANY HT 1514/3.14.14 ISO 9001:2008

522

Công ty Cổ phần Thương mại Vật 

liệu Xây dựng Công nghệ cao 

Nucetech

NUCETECH HI-TECH BUILDING 

MATERIALS TRADING JOINT 

STOCK COMPANY HT 3443/1.16.28 ISO 9001:2008



523

Công ty Cổ phần Thương mại Vật 

liệu Xây dựng Công nghệ cao 

Nucetech

NUCETECH HI-TECH BUILDING 

MATERIALS TRADING JOINT 

STOCK COMPANY SP 1731/1.16.16 TCVN 9204:2012

524

Công ty Cổ phần Thương mại Vật 

liệu Xây dựng Công nghệ cao 

Nucetech

NUCETECH HI-TECH BUILDING 

MATERIALS TRADING JOINT 

STOCK COMPANY SP 1732/1.16.16

ASTM C1107/C1107M-

14a

525

Công ty Cổ phần Thương mại Vật 

liệu Xây dựng Công nghệ cao 

Nucetech

NUCETECH HI-TECH BUILDING 

MATERIALS TRADING JOINT 

STOCK COMPANY 

1259 mã số 1259-

16-00/01 QCVN 16: 2014/BXD

526

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Fico Tây Ninh 

1279 (mã số: 

1279-15-00) QCVN 16: 2014/BXD

527 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

TAY DO CEMENT JOINT 

STOCK COMPANY

0685 (mã số: 

0685-15-02) QCVN 16:2014/BXD

528 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

TAY DO CEMENT JOINT 

STOCK COMPANY SP 1722.15.16 ASTM C150/C150M - 12

529 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

TAY DO CEMENT JOINT 

STOCK COMPANY SP 1869.16.16 ASTM C150/C150M - 15

530 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

TAY DO CEMENT JOINT 

STOCK COMPANY

0685 (mã số 0685-

16-03) QCVN 16:2014/BXD

531 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

TAY DO CEMENT JOINT 

STOCK COMPANY

0685 (mã số 0685-

15-00/01 QCVN 16:2014/BXD

532

CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU DĂM MẢNH - TỔNG 

CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM - 

CÔNG TY TNHH

CHIP IMPORT EXPORT 

COMPANY - VIET NAM PAPER 

CORPORATION - COMPANY 

LIMITED HT 1758/4.14.06 ISO 9001:2008

533

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng CMC Hà Nội 

CMC HA NOI INVESTMENT 

AND CONSTRUCTION JOINT 

STOCK COMPANY HT 3565.16.16 ISO 9001:2008

534

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng CMC Hà Nội

CMC HA NOI INVESTMENT 

AND CONSTRUCTION JOINT 

STOCK COMPANY SP 1825.16.16 TCVN 6025 : 1995

535

Công ty TNHH Xây dựng Cầu 

đường Hoàng Nam

Hoang Nam Road and Bridge 

Construction Company Limited HT 3611.16.16 ISO 9001:2008

536

Công ty TNHH Xây dựng Cầu 

đường Hoàng Nam

Hoang Nam Road and Bridge 

Construction Company Limited

1440 (mã số 1440-

16-00) QCVN 16:2014/BXD

537

Công ty TNHH Xây dựng Cầu 

đường Hoàng Nam

Hoang Nam Road and Bridge 

Construction Company Limited SP 1837.16.16 TCVN 6025 : 1995

538

Công ty TNHH Xây dựng Cầu 

đường Hoàng Nam

Hoang Nam Road and Bridge 

Construction Company Limited SP 1838.16.16 TCVN 9113 : 2012

539

Công ty TNHH Một thành viên Sản 

xuất Huỳnh Khang Thịnh

0356 Mã số: 0356-

15-11 QCVN 2:2008/KHCN

540

Công ty TNHH Phúc Sinh - Gia 

công tại Công ty Cổ phần Đức Minh

0484 mã số 0484-

15-02/1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

541

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng 

Lộc Điền

1337 (mã số: 

1337-15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

542 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 (mã số: 

0469 15.01) QCVN 2:2008/KHCN

543 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 (mã số: 

0469 16.02/01) QCVN 2:2008/KHCN

544 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 (mã số: 

0469 17.03/01) QCVN 2:2008/KHCN

545 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 (mã số: 

0469 15.05) QCVN 2:2008/KHCN

546 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 (mã số: 

0469 15.06) QCVN 2:2008/KHCN

547

Công ty Cổ phần Công nghiệp Đầu 

tư DAIICHI 

DAIICHI INVESTMENT 

INDUSTRIAL JOINT STOCK 

COMPANY HT 1551/4.15.17

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

548

Công ty Cổ phần Công nghiệp Đầu 

tư DAIICHI 

DAIICHI INVESTMENT 

INDUSTRIAL JOINT STOCK 

COMPANY SP 578/4.15.17 ASTM C 635-07



549

Công ty Cổ phần Hóa chất Phúc 

Lâm 

Fulin Chemical Joint Stock 

Company GM 060.16.03

CAC/RCP 1-1969, Rev 4-

2003  

550

Công ty Cổ phần Hóa chất Phúc 

Lâm

Fulin Chemical Joint Stock 

Company HA 334.16.03

TCVN 5603 : 2008 

(CAC/RCP 1-1969, Rev 4-

2003)

551

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi 

Trường An

1620 mã số 1620-

16-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

552 Công ty Cổ phần Tân Lạng Sơn

TAN LANG SON JOINT STOCK 

COMPANY

1346 (mã số 1346-

15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

553 Công ty Cổ phần Tân Lạng Sơn

TAN LANG SON JOINT STOCK 

COMPANY

1346 (mã số 1346-

15-01) QCVN 16 : 2014/BXD

554 Công ty Cổ phần Tân Lạng Sơn

TAN LANG SON JOINT STOCK 

COMPANY HT 3545.15.16 ISO 9001:2008

555

CÔNG TY TNHH VIVITOYS VIỆT 

NAM

0978 Mã số: 0978-

14-00 QCVN 3:2009/BKHCN

556

CÔNG TY TNHH ENISHI VIỆT 

NAM

ENISHI VIETNAM COMPANY 

LIMITED HA 299.15.03

TCVN ISO 22000:2007 / 

ISO 22000:2005

557

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU

0863 Mã số: 0863 

14-00.43 QCVN 2:2008/BKHCN

558

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU

 0863 Mã số: 

0863 15-00.44 QCVN 2:2008/BKHCN

559

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU

0863 Mã số: 0863 

16-00.02 QCVN 2:2008/BKHCN

560

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU

0863 Mã số: 0863 

16-00.10 QCVN 2:2008/BKHCN

561 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0863 Mã số 0469 

15.03 QCVN 2:2008/BKHCN

562 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 mã số: 0469 

15.01 QCVN 2:2008/BKHCN

563 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 mã số: 0469 

16.02/01 QCVN 2:2008/BKHCN

564 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 mã số: 0469 

17.03/01 QCVN 2:2008/BKHCN

565 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 mã số: 0469 

15.05 QCVN 2:2008/BKHCN

566 HỘ KINH DOANH TRÍ LIỄU

0469 mã số: 0469 

15.06 QCVN 2:2008/BKHCN

567

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và 

Thương mại Tuệ Minh

VG 136.16.01/ 

VietGAP-TT-13-

03-01-0062

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

568

Chi nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên Vàng bạc Đá quý Vĩnh 

Thành

0482 (mã số 0482 

16-01/01; 0482 16-

03/01; 0482 16-

04/01) QCVN 2 : 2008/BKHCN

569

CÔNG TY TNHH POLYTECH HÀN 

QUỐC KOREA POLYTECH CO., LTD. SP 970/1.14.14 TCVN 9070:2012

570

Công ty Cổ phần Thương mại & 

Công nghiệp VIC Việt Nam

VIETNAM VIC TRADING AND 

INDUSTRIAL JOINT STOCK 

COMPANY HT 3610.16.17

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

571

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN 

THẢO THUAN THAO CORPORATION HT 2628/1.16.31

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

572 CÔNG TY TNHH YU SEONG VINA YU SEONG VINA LTD., CO HT 3586.16.19

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

573

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NEWSTAR

NEWSTAR ONE MEMBER 

COMPANY HT 3259.15.03

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

574 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN

DONG TIEN COMPANY 

LIMITED HT 3577.16.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008



575

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 

PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

VIET ORIENT TOURISM JOINT 

STOCK CORPORATION HT 3145.14.30

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

576

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DU LỊCH FOCOCEV

FOCOCEV TOURISM AND 

TRADE JOINT STOCK 

COMPANY HA 282.14.03

TCVN ISO 22000:2007 / 

ISO 22000:2005

577

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TÂN TÂN

TAN TAN ONE MEMBER 

LIMITED COMPANY 

1450 mã số 1450-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

578

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TÂN TÂN

TAN TAN ONE MEMBER 

LIMITED COMPANY HT 3617.16.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

579

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

THUẦN VIỆT

THUAN VIET IMPORT EXPORT 

SERVICE TRADING COMPANY 

LIMITED HA 297.15.03

TCVN 5603 : 2008 

(CAC/RCP 1-1969, Rev 4-

2003)

580

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

THUẦN VIỆT

THUAN VIET IMPORT EXPORT 

SERVICE TRADING COMPANY 

LIMITED HT 3272.15.03

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

581

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HÙNG MINH

HUNG MINH MANUFACTURING 

COMMERCIAL JSC HT 3475.15.17

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

582

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BEE HONEY CORPORATION 

OF HOCHIMINH CITY HA 149-1/1.15.03

CAC/RCP 1-1969, Rev.4-

2003

583

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 

LƯỢNG TỈNH VĨNH LONG 

VINH LONG TECHNICAL 

CENTER OF  STANDARDS, 

METROLOGY AND QUALITY 5S 021.15.35

584

Công ty TNHH Một thành viên Xi 

măng Toàn Cầu

1095 (mã số 1095-

15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

585

Nhà máy sản xuất Gạch Hoffman 

Kim Sơn

1443 (mã số 1443-

16-00) QCVN 16 : 2014/BXD  

586

Công ty TNHH Công nghệ Sản xuất 

Thương mại Ngôi Sao Mới 1674-16-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

587 CƠ SỞ TỤ - THÚY

VG 140.16.01 / 

VietGAP-TT-13-

03-27-0002

Chứng nhận sản phẩm 

được sản xuất phù hợp 

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 379/QĐ-BNN-

KHCN ngày 28/01/2008 

588 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN

DONG TIEN COMPANY 

LIMITED 

1394 mã số 1394-

16-00 QCVN 16 : 2014/BXD  

589 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN

DONG TIEN COMPANY 

LIMITED 

1394 mã số 1394-

16-01 QCVN 16 : 2014/BXD  

590 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN

DONG TIEN COMPANY 

LIMITED 

1394 mã số: 1394-

16-02 QCVN 16 : 2014/BXD  

591

Công ty TNHH ELECTROLUX Việt 

Nam 0645-16-01 QCVN 4: 2009/BKHCN

592 Công ty Cổ phần IMC Sài Gòn IMC SAI GON CORPORATION HT 3546/1.16.17

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

593 Công ty Cổ phần IMC Sài Gòn IMC SAI GON CORPORATION

1381 (mã số 1381-

16-00) QCVN 16 : 2014/BXD

594

Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Phong Cách Mới

1470 (mã số 1470-

16-00) QCVN 16 : 2014/BXD

595 Công ty Cổ phần BIFI

1099 (mã số: 

1099-15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

596

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

SÔNG THU

SONG THU MECHANICAL 

JOINT STOCK COMPANY HT 3436.15.17

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

597

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

SÔNG THU

SONG THU MECHANICAL 

JOINT STOCK COMPANY MT 236.15.28

ISO 14001:2004 / TCVN 

ISO 14001:2010

598

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

SÔNG THU

SONG THU MECHANICAL 

JOINT STOCK COMPANY SP 1757.15.17 TCCS 01:2015/CKST

599 Công ty Cổ phần Quốc tế Nakata

0443 (mã số 0443-

15-10, 0443-15-

11, 0443-15-12) QCVN 2 : 2008/BKHCN



600 Công ty Cổ phần Quốc tế Nakata

0443 (mã số 0443-

15-00; 0443-15-

01; 0443-15-03; 

0443-15-04; 0443-

15-05; 0443-15-

06; 0443-15-07 và 

0443-15-09) QCVN 2 : 2008/BKHCN

601 CÔNG TY TNHH NSJ

1472 Mã số: 1472-

16-00 QCVN 3:2009/BKHCN

602 CÔNG TY TNHH NSJ SP 1849.16.23 TCVN 6238-3:2011

603 CÔNG TY TNHH NSJ SP 1848.16.23 TCVN 6238-1:2011

604

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH 

KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL

VIETNAMCONTROL 

INSPECTION FUMIGATION 

JOINT STOCK COMPANY HT 2703/1.15.35

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

605

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 

MỚI VIỆT NAM

VIETNAM NEW MATERIALS 

JOINT STOCK COMPANY HT 3671.16.16 ISO 9001:2015

606

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 

MỚI VIỆT NAM

VIETNAM NEW MATERIALS 

JOINT STOCK COMPANY

1574 (mã số 1574-

16-00) QCVN 16 : 2014/BXD

607

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 

MỚI VIỆT NAM

VIETNAM NEW MATERIALS 

JOINT STOCK COMPANY

1574 (mã số 1574-

16-01) QCVN 16 : 2014/BXD

608

CƠ SỞ GẠCH HOFFMAN 

TRƯỜNG AN

1412 Mã số: 1412-

16-01 QCVN 16:2014/BXD

609

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN 

HẢI

TCCS 

01:2012/CTSH SP 1278/2.16.16

610 Tổ hợp tác Thuận Hòa

VG 141.16.01 / 

VietGAP-TT-13-

03-42-0002

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

611 Công ty Cổ phần QH PLUS

1554 mã số 1554-

16-00 QCVN 7:2011/BKHCN 

612

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Thương mại Dịch vụ T.O.T SP 1818/1.16.17 BS EN 124:1994

613

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Lâm Nhật Phát 0960-16-00/01  QCVN 4: 2009/BKHCN

614

Công ty TNHH Công nghệ cao Minh 

Nghĩa

MINH NGHIA HIGH 

TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED HT 2693/1.15.23 ISO 9001:2008

615

Chi nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên Vàng bạc Đá quý Vĩnh 

Thành

0482 (mã số 0482 

16-01/01; 0482 16-

03/01; 0482 16-

04/01) QCVN 2 : 2008/BKHCN

616 Công ty TNHH Thành Minh MTC

THANH MINH MTC COMPANY 

LIMITED SP 1844.16.19

TCVN 7994-1:2009/ IEC 

60439-1:2004

617 Hộ Kinh doanh Hòa Phú

1291 (mã số 1291-

16-01) QCVN 3 : 2009/BKHCN

618

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Xuất nhập khẩu Hoàng Phi 

Long

0974 (mã số: 

0974-16-00/01; 

0974-16-01/01) QCVN 2 : 2008/BKHCN

619

Công ty TNHH Sản xuất Gạch Tấn 

Phát

TAN PHAT TILES 

MANUFACTURE CO., LTD. HT 3362.15.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

620

Công ty TNHH Sản xuất Gạch Tấn 

Phát

TAN PHAT TILES 

MANUFACTURE CO., LTD. 1384-16-00 QCVN 16 : 2014/BXD

621

Công ty TNHH Xây lắp và Thiết bị 

điện Đại Việt

DAI VIET CONSTRUCTION AND 

EQUIPMENT CO., LTD HT 3489/1.17.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

622

Công ty TNHH Xây lắp và Thiết bị 

điện Đại Việt

DAI VIET CONSTRUCTION AND 

EQUIPMENT CO., LTD SP 1847.16.16 TCVN 5847 : 1994  

623

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG 

MẠI SMART VIỆT NAM

SMART VIETNAM TRADING 

AND IMPORT EXPORT 

INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY HT 3627.16.17

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008



624 Công ty TNHH Phúc Kiến

PHUC KIEN COMPANY 

LIMITED HT 3668.16.07

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

625

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào 

tạo Poki Tân Á Châu

NEW ASIA POKI EDUCATION 

AND TRAINING JOINT STOCK 

COMPANY HT 3676.16.23

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

626

Công ty Cổ phần Gạch Đông Tân 

Phát 

DONG TAN PHAT TILES JOINT 

STOCK COMPANY

1171 (mã số: 

1171-15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

627

Công ty Cổ phần Gạch Đông Tân 

Phát 

DONG TAN PHAT TILES JOINT 

STOCK COMPANY HT 3392.15.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

628 Công ty Cổ phần Vietcolor

VIETCOLOR JOINT STOCK 

COMPANY HT 2533/2.16.12

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

629 Công ty Cổ phần Vietcolor

VIETCOLOR JOINT STOCK 

COMPANY 1611-16-12 QCVN 16 : 2014/BXD

630 Công ty TNHH Long Thuận

0938 mã số 0938-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

631 Công ty TNHH Ân Ca

0937 mã số 0937-

14-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

632

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Phong Tiến 0735-16-00/02 QCVN 4: 2009/BKHCN

633

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Phong Tiến 0735-16-00/03 QCVN 4: 2009/BKHCN

634

Công ty TNHH Hichiko- Gia công tại 

Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

1342 mã số 1342-

15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

635

Công ty Cổ phần Phát triển Thương 

mại Thuận Thành Phát- Gia công 

tại Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

1325 (mã số 1325-

15-00) QCVN 4: 2009/BKHCN

636

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngự 

Lâm

NGU LAM SECURITY SERVICE 

CO., LTD HT 3658.16.35

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

637

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện máy 

Hà Tây SP 1145/2.15.16 TCCS 01:2007/XLĐM

638

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện máy 

Hà Tây

HA TAY ELECTRO - 

MECHANICAL INSTALLATION 

JOINT STOCK COMPANY SP 130/6.15.16 TCVN 5847: 1994

639

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Fico Tây Ninh 1279-15-00 QCVN 16 : 2014/BXD

640

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Phong Cách Việt

VIET STYLE SERVICE 

TRADING COMPANY LIMITED HT 3440.15.09

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

641

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại GH

GH MANUFACTURING AND 

TRADING COMPANY LIMITED SP 1652.15.18

TCVN 5699-2-15:2013/ 

IEC 60335-2-15:2012

642

Công ty Cổ phần dược phẩm Yên 

Bái

YENBAI JOINT-STOCKS 

PHARMACEUTICAL COMPANY HT 3607.16.13

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

643

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng 

Xanh

HANG XANH MOTORS 

SERVICE JOINT STOCK 

COMPANY HT 382/5.15.29

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

644

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Hòa Bình

HOA BINH TECHNICAL 

CENTER OF STANDARD 

METROLOGY AND QUALITY HT 3771.16.35

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

645

Chi nhánh Nhà máy Xi măng 

Cosevco 11

Branch of Cosevco 11 Cement 

Factory SP 161/4.15.16 TCVN 6260:2009

646

Chi nhánh Nhà máy Xi măng 

Cosevco 11

Branch of Cosevco 11 Cement 

Factory

0798 Mã số: 0798-

15-00/01 QCVN 16:2014/BXD

647

Công ty Cổ phần Điện Công nghiệp 

Việt Nam

VIETNAM ELECTRICITY 

INDUSTRY JOINT STOCK 

COMPANY SP 1816.16.19

TCVN 7994-1:2009/ IEC 

60439-1:2004

648

Công ty Cổ phần Điện Công nghiệp 

Việt Nam

VIETNAM ELECTRICITY 

INDUSTRY JOINT STOCK 

COMPANY SP 1817.16.19

TCVN 7994-1:2009/ IEC 

60439-1:2004

649 Công ty TNHH Ngọc Loan

0630 Mã số: 0630 

– 16 - 00 QCVN 4:2009/BKHCN

650

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG 

VIỆT NAM VFC - NHÀ MÁY SẢN 

XUẤT BẢO VỆ THỰC VẬT SỐ 1

VIETNAM FUMIGATION JOINT 

STOCK COMPANY - VFC 

No.1 PLANT PROTECTION 

FACTORY MT 231.15.25

TCVN ISO 14001 : 2010 / 

ISO 14001 : 2004



651

Công ty Cổ phần Xi măng Lạng 

Sơn

 LANG SON CEMENT JOINT 

STOCK COMPANY SP 558/3.15.16 TCVN 6260 : 2009

652

Công ty Cổ phần Xi măng Lạng 

Sơn

 LANG SON CEMENT JOINT 

STOCK COMPANY

0538  Mã số: 

0538-16-01/01 QCVN 16:2014/BXD

653

Công ty Cổ phần APPE JV Việt 

Nam

0977 mã số 0977-

14-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

654

Công ty Cổ phần APPE JV Việt 

Nam

0977 mã số 0977-

14-01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

655 Công ty TNHH Hải Quân HAI QUAN CO., LTD HT 3531.15.12

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

656

KHÁCH SẠN NHA TRANG 

WONDERLAND - CÔNG TY CỔ 

PHẦN NHẤT NAM THÀNH

NHA TRANG WONDERLAND 

HOTEL -NHAT NAM THANH HT 3445.15.31

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

657

Công ty Cổ phần Sản xuất - 

Thương mại Hữu Nghị

HUU NGHI PRODUCTION - 

TRADING JSC., CO SP 108/4.15.17 TCVN 3223 : 2000

658

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DẦU 

VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN - XÍ NGHIỆP TỔNG 

KHO XĂNG DẦU MIỀN ĐÔNG

Branch of Petro Viet Nam Oil 

Corporation - One Number 

Limited Company - Mien Dong 

Terminal Enterprise HT 3200.14.10

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

659 Công ty TNHH Tùng Lâm

1120 (mã số 1120-

15-00) QCVN 1 : 2009/BKHCN

660 Công ty TNHH New Hope Hà Nội

1496 Mã số: 1496-

16-00

QCVN 01-77 : 

2011/BNNPTNT

661 Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

THU DUC ELECTRO 

MECHANICAL JOINT STOCK 

COMPANY HT 038/5.15.19 

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

662 Công ty Thương mại Thuốc lá TOBACO TRADE COMPANY HT 634/3.15.29

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

663

Công ty Cổ phần Đông y Dược 

Thăng Long

THANG LONG 

PHARMACEUTICAL ORIENTAL 

MEDICINE JOINT STOCK 

COMPANY HT 3681.16.13 ISO 9001:2015

664

Công ty TNHH Một thành viên Tư 

vấn và Dịch vụ Khoa học Văn thư 

lưu trữ Hai Giang

HAI GIANG CONSULTANCY & 

SCIENCES SERVICES OF 

ARCHIVES COMPANY LIMITED HT 3342.15.35

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

665

Công ty TNHH MTV An Hưng 

Thành AN HUNG THANH CO., LTD HT 3385.15.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

666

Công ty TNHH MTV An Hưng 

Thành AN HUNG THANH CO., LTD 1165-15-00 QCVN 16 : 2014/BXD

667 Công ty Cổ phần Thiên Hợp

0585 Mã số 0585-

16-04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

668

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Phú Gia Khang 0002 15 - 02 QCVN 2:2008/BKHCN

669

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Phú Gia Khang 0002 15 - 04 QCVN 2:2008/BKHCN

670

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Phú Gia Khang 0002 15 - 05 QCVN 2:2008/BKHCN

671 Hộ kinh doanh Như Ý 0701-16-01 QCVN 2:2008/BKHCN

672 Hộ kinh doanh Như Ý 0701-16-02 QCVN 2:2008/BKHCN

673 Hộ kinh doanh Như Ý 0701-16-03 QCVN 2:2008/BKHCN

674 Hộ kinh doanh Như Ý 0701-16-04 QCVN 2:2008/BKHCN

675 Hộ kinh doanh Như Ý 0701-16-05 QCVN 2:2008/BKHCN



676

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - 

CTCP được sản xuất tại CÔNG TY 

CỔ PHẦN THÉP VICASA-

VNSTEEL

0676 Mã số: 0676-

16-08 QCVN 7:2011/BKHCN

677 Công ty Cổ phần TECHNO

TECHNO JOINT STOCK 

COMPANY (TECHNO., JSC) SP 1116/1.16.15 JIS R 3209:1998

678

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU NÔNG LÂM SẢN 

LẠNG SƠN

LANG SON PROCESSING AND 

AGRO-FORESTRY EXPORT 

COMPANY LIMITED (AFOREX 

CO.,LTD) SP 1902.16.03 TCVN 6029:2008 

679

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU NÔNG LÂM SẢN 

LẠNG SƠN

LANG SON PROCESSING AND 

AGRO-FORESTRY EXPORT 

COMPANY LIMITED (AFOREX 

CO.,LTD) SP 1795/1.16.03 TCVN 1869:2008

680

Công ty Cổ phần Xi măng Hệ 

Dưỡng

1074 (mã số: 

1074-15-02) QCVN 16 : 2014/BXD

681

Công ty Cổ phần Thuận Phát Việt 

Nam

0690 mã số 0690-

16-00/1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

682

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương mại Dầu khí Sông Hồng

Petro Vietnam Song Hong 

Investment and Trading 

Corporation HT 2582/1.15.28

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

683

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG GIA HOANG GIA CO., LTD SP 541/2.15.12 JIS K 5663:2003

684 Công ty TNHH AJU VIỆT NAM AJU VIETNAM LTD COMPANY SP 1983.16.16 JIS A 5335:1987

685 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

THUY TA JOINT STOCK 

COMPANY HT 1234/4.16.03

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

686 Công ty Cổ phần Gia dụng Việt Hàn

1715 mã số 1715-

17-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

687

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC 

VÀ THỰC PHẨM ĐẠI AN

DAI AN FOOD AND 

FOODSTUFF COMPANY 

LIMITED HA 309.15.03

HACCP Codex 

Alimentarius (CAC/RCP 1-

1969 rev.4-2003)

688

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC 

VÀ THỰC PHẨM ĐẠI AN

DAI AN FOOD AND 

FOODSTUFF COMPANY 

LIMITED HT 3426.15.03

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

689

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NHÀ MÁY NHÔM XINGFA 

VIỆT NAM

NAM VIET XINGFA ALUMINIUM 

COMPANY LIMITED HT 3446.15.17

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

690

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NHÀ MÁY NHÔM XINGFA 

VIỆT NAM

NAM VIET XINGFA ALUMINIUM 

COMPANY LIMITED SP 1736.15.17 ISO 6362-1,2,3,4:2012

691

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG MAI

HOANG MAI PRODUCTION - 

TRADE AND SERVICE 

COMPANY LIMITED HT 2046/3.17.23

TCVN ISO 9001:2015 / 

ISO 9001:2015

692

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG MAI

HOANG MAI PRODUCTION - 

TRADE AND SERVICE 

COMPANY LIMITED SP 1120/2.17.23 TCVN 6238-3:2011

693

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG MAI

HOANG MAI PRODUCTION - 

TRADE AND SERVICE 

COMPANY LIMITED

0301 (0301-17-

01/02) QCVN 3 : 2009/BKHCN

694

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH GAS 

VIỆT NAM

LINH GAS VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY SP 315/5.16.17

TCVN 7763:2007/ISO 

22991:2004

DOT 4BA-240 & DOT 

4BW- 240

695

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH GAS 

VIỆT NAM

LINH GAS VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY HT 484/5.15.17

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

696

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DICH VỤ SẢN XUẤT LINO

LINO PRODUCTION SERVICE 

TRADING COMPANY LIMITED HT 3919.17.14

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

697

Công ty Cổ phần Đào tạo Quản lý 

Trực tuyến OMT

ONLINE MANAGEMENT 

TRAINING JOINT STOCK 

COMPANY HT 3702.16.33

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

698

CÔNG TY TNHH GẠCH NGÓI 

TUYNEL MỸ LỆ 

TUYNEL MY LE BRICK TILES 

COMPANY LIMITED HT 3470.15.15

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008



699

CÔNG TY TNHH GẠCH NGÓI 

TUYNEL MỸ LỆ 

TUYNEL MY LE BRICK TILES 

COMPANY LIMITED 1272-15-00 QCVN 16 : 2014/BXD

700

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN LIÊN 

BẮC NINH

VAN XUAN LIEN BAC NINH 

COMPANY LIMITED SP 1684.15.16 TCVN 6477 : 2011

701

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN LIÊN 

BẮC NINH

VAN XUAN LIEN BAC NINH 

COMPANY LIMITED SP 1676.15.16 TCVN 9113:2012

702

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN LIÊN 

BẮC NINH

VAN XUAN LIEN BAC NINH 

COMPANY LIMITED SP 1677.15.16 TCVN 9116:2012

703

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HOÀNG DƯƠNG

1708 Mã số: 1708-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

704 CÔNG TY TNHH 6 NỚ

1740 Mã số: 1740-

17-00 QCVN 16:2014/BXD

705

Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng 

Vương

1174 (mã số 1174-

15-00) QCVN 7 : 2011/BKHCN  

706

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG DŨNG 

CƯỜNG

1568 Mã số: 1568-

16-00

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi

 ban hành theo Thông tư 

số 81/2009/TT-BNNPTNT

707

CÔNG TY TNHH NEW HOPE HÀ 

NỘI - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

0428 Mã số: 0428-

16-05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư 81/2009/TT-

BNNPTNT

708

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH NGA - 

chị H Liên báo ko thanhtoasn

ANH NGA CONSTRUCTION 

AND TRADE JOINT STOCK 

COMPANY HT 3378.15.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

709

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH NGA

ANH NGA CONSTRUCTION 

AND TRADE JOINT STOCK 

COMPANY

1163 (mã số 1163-

15-00) QCVN 16 : 2014/BXD 

710

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

PHƯƠNG TÂY

WESTERN DEVELOPMENT 

JSC HT 3410.15.28

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

711

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VIỆT THÀNH

VIET THANH DEVELOPMENT 

INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY SP 1814-3.16.17 ASTM A615/A615M-15

712

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VIỆT THÀNH

VIET THANH DEVELOPMENT 

INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY SP 1814-5.16.17 JIS G 3112: 2010

713

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VIỆT THÀNH

VIET THANH DEVELOPMENT 

INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY

1398 Mã số: 1398-

16-02 QCVN 7:2011/BKHCN

714

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VIỆT THÀNH

VIET THANH DEVELOPMENT 

INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY

1398 Mã số: 1398-

16-03 QCVN 7:2011/BKHCN

715 CÔNG TY TNHH GẠCH VIỆT

1275 Mã số: 1275-

15-00 QCVN 16:2014/BXD

716

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT 

NAM

VIETNAM GENERAL TRADING 

AND INVESTMENT JOINT 

STOCK COMPANY HT 3522.15.31

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

717 CÔNG TY TNHH LA NGÀ LA NGA CO., LTD HT 3457.15.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

718

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI A&M

A&M PRODUCTION AND 

TRADING COMPANY LIMITED HT 3439.15.04

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

719

Công ty Cổ phần Xây dựng và Xây 

lắp điện Hà Tĩnh

HA TINH CONSTRUCTION AND 

ELECTRIC INSTALLATION 

JOINT STOCK COMPANY HT 3675.16.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

720

Công ty Cổ phần Xây dựng và Xây 

lắp điện Hà Tĩnh

HA TINH CONSTRUCTION AND 

ELECTRIC INSTALLATION 

JOINT STOCK COMPANY SP 1896.16.16 TCCS 01:2016/CTHT

721

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ SỐ

INVENTION AND 

DEVELOPMENT OF DIGITAL 

TECHNOLOGY ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED HT 3348.15.34

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008



722

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG 

VICEM HOÀNG MAI 

VICEM HOANG MAI CEMENT 

JOINT STOCK COMPANY SP 1634/1.16.16 TCVN 6260:2009

723

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG 

VICEM HOÀNG MAI 

VICEM HOANG MAI CEMENT 

JOINT STOCK COMPANY

0371 Mã số: 0371-

16-08 QCVN 16:2014/BXD

724 CÔNG TY TNHH MINH HẢI VN

1666 Mã số: 1666-

16-00 QCVN 4:2009/BKHCN

725

Công ty TNHH Thuận Kiều - C Liên 

báo chưa thanh toán

1360 Mã số: 1360-

15-00 QCVN 16:2014/BXD

726

Công ty TNHH Thuận Kiều - C Liên 

báo chưa thanh toán

1360 Mã số: 1360-

16-01 QCVN 16:2014/BXD

727

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

THỦY BỘ THÀNH ĐỨC

THANH DUC AMPHIBIOUS 

TRANSPORT TRADING 

COMPANY SP 1015/1.14.19 TCCS 02:2011/BTĐ-TĐ

728

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

THỦY BỘ THÀNH ĐỨC

THANH DUC AMPHIBIOUS 

TRANSPORT TRADING 

COMPANY SP 1027/1.14.19 TCCS 01:2011/BTĐ-TĐ

729

CÔNG TY TNHH CƯỜNG 

PHƯƠNG

CUONG PHUONG COMPANY 

LIMITED SP 1289/1.16.16 TCVN 5847 : 1994

730

Công ty TNHH Thương mại và Đầu 

tư Thái Hoàng

THAI HOANG TRADING AND 

INVESTMENT COMPANY 

LIMITED HT 3908.17.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

731

Công ty TNHH Thương mại và Đầu 

tư Thái Hoàng

THAI HOANG TRADING AND 

INVESTMENT COMPANY 

LIMITED

1818 (mã số 1818-

17-00) QCVN 16:2014/BXD

732 Công ty TNHH Thuận Kiều

1360 Mã số: 1360-

15-00 QCVN 16:2014/BXD

733 Công ty TNHH Thuận Kiều

1360 Mã số: 1360-

16-01 QCVN 16:2014/BXD

734

Công ty TNHH Công nghiệp Kim 

Hoàng KIM HOANG CO., LTD HT 1431/4.15.19

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

735

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng số 1 Sơn La

1179 Mã số: 1179-

15-00 QCVN 16:2014/BXD

736

Công  ty Cổ phần Vận tải Đối tác 

Toàn Cầu

GLOBAL PARTNER 

TRANSPORTATION JOINT 

STOCK COMPANY HT 3292.15.31

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

737

Công  ty Cổ phần Vận tải Đối tác 

Toàn Cầu

GLOBAL PARTNER 

TRANSPORTATION JOINT 

STOCK COMPANY OH 038.15.52 OHSAS 18001:2007

738

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

NAM PHƯƠNG TIẾN

VG 

129.15.01/VietGA

P-TT-13-03-01-

0061

739 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

0754 Mã số: 0754-

17-06

QCVN 4:2009/BKHCN và 

sửa đổi 1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN

740 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

0754 Mã số: 0754-

17-05/02

QCVN 4:2009/BKHCN và 

sửa đổi 1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN

741 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

0754 Mã số: 0754-

17-05/01

QCVN 4:2009/BKHCN và 

sửa đổi 1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN

742 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

0754 Mã số: 0754-

17-04/02

QCVN 4:2009/BKHCN và 

sửa đổi 1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN

743 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

0754 Mã số: 0754-

17-04/02

QCVN 4:2009/BKHCN và 

sửa đổi 1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN

744 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

0754 Mã số: 0754-

15-03

QCVN 4:2009/BKHCN và 

sửa đổi 1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN

745 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

1483 Mã số: 1483-

16-00/01 QCVN 4:2009/BKHCN

746 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

1483 Mã số: 1483-

16-00 QCVN 4:2009/BKHCN



747 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

1118 Mã số: 1118-

15-00/01 QCVN 4:2009/BKHCN

748 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

1118 Mã số: 1118-

15-00 QCVN 4:2009/BKHCN

749

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

Ỷ THIÊN

1040 Mã số: 1040-

15-00 QCVN 4:2009/BKHCN

750

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

Ỷ THIÊN

1040 Mã số: 1040-

16-01 QCVN 4:2009/BKHCN

751

Công ty TNHH Xây dựng Thương 

mại Phong Dinh

1311 Mã số: 1311-

15-00 QCVN 16:2014/BXD

752

Công ty TNHH Xây dựng Thương 

mại Phong Dinh

1311 Mã số: 1311-

15-01 QCVN 16:2014/BXD

753

Công ty TNHH MTV Thành Nguyện 

Vĩnh Long 

THANH NGUYEN VINH LONG 

CO., LTD.

1106 Mã số: 1106-

15-00 QCVN 16:2014/BXD

754

Công ty TNHH MTV Thành Nguyện 

Vĩnh Long

THANH NGUYEN VINH LONG 

CO., LTD. HT 3332.15.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

755

Công ty TNHH MTV Thành Nguyện 

Vĩnh Long

THANH NGUYEN VINH LONG 

CO., LTD. SP 1672.15.16 TCVN 9113:2012 

756

Công ty TNHH New Hope Hà Nội - 

Chi nhánh Hải Phòng

0416 Mã số: 0416-

17-00

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

757

Công ty TNHH New Hope Hà Nội - 

Chi nhánh Hải Phòng

0428 Mã số: 0428-

16-05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư 81/2009/TT-

BNNPTNT

758

Công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất Nghĩa Phát 

NGHIA PHAT TRADING 

MANUFACTURE COMPANY 

LIMITED HT 3527.15.07

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

759

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

XÂY DỰNG HƯNG PHƯỚC

HUNG PHUOC 

CONSTRUCTION 

CONSULTANT JOINT STOCK HT 3498.15.28

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

760 Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng

DAUTIENG WOODWORK 

JOINT STOCK COMPANY HT 2724/1.15.06

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

761

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THANH BÌNH

THANH BINH COSMETIC 

COMPANY LIMITED GM 055.15.12

ASEAN COSMETIC 

GMP GUIDELINES

762 CÔNG TY TNHH DUY ĐỨC DUY DUC COMPANY LIMITED HA 266/1.17.03

CAC/RCP 1-1969 rev.4-

2003

763 CÔNG TY TNHH GIA HOÀNG

ROYAL FAMILY COMPANY 

LIMITED HA 251/1.14.03

HACCP Codex 

Alimentarius (CAC/RCP 1-

1969, Rev.4-2003)

764

Công ty TNHH MTV VN Kim 

Nguyên

VN KIM NGUYEN COMPANY 

LIMITED HT 3346.15.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

765

Công ty TNHH MTV VN Kim 

Nguyên

VN KIM NGUYEN COMPANY 

LIMITED

1108 Mã số: 1108-

17-00/01 QCVN 16:2014/BXD

766

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng 

Hoàn Sơn

1640 Mã số: 1640-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

767

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN 

VIỆT NAM

1480 Mã số: 1480-

16-00 QCVN 4:2009/BKHCN

768 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HƯNG

PHUC HUNG JOINT STOCK 

COMPANY HT 3456.15.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

769

Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị 

và Khu công nghiệp

1614 Mã số: 1614-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

770

CÔNG TY T.N.H.H BE BEE VIỆT 

NAM

BE BEE VIET NAM COMPANY 

LIMITED HT 3657.16.03

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

771

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ 

XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ BÌNH 

ĐỊNH

1390 Mã số: 1390-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

772

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔ GIA

TO GIA CONSTRUCTION 

TRADING SERVICES 

COMPANY LIMITED SP 1718.15.16 TCVN 6476:1999



773

NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ 

NÂNG HẠ-

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG SP 1978.16.17 TCCS 01:2016/KCG-QT

774 HỘ KINH DOANH HUYNH ĐỆ

HUYNH DE TRADING 

FACTORY HT 3590.16.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

775 HỘ KINH DOANH HUYNH ĐỆ

HUYNH DE TRADING 

FACTORY

1422 Mã số: 1422-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

776 HỘ KINH DOANH HUYNH ĐỆ

HUYNH DE TRADING 

FACTORY

1422 Mã số: 1422-

16-01 QCVN 16:2014/BXD

777

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ 

VIỆT NAM

VIETNAM MEDICAL PLASTIC 

JOINT STOCK COMPANY HT 2635/3.16.14

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

778

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ 

VIỆT NAM

VIETNAM MEDICAL PLASTIC 

JOINT STOCK COMPANY ISO 009/1.16.14

TCVN ISO 13485:2004 / 

ISO 13485:2003

779

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ 

KHÍ ĐÚC GANG HÙNG VĨ

HUNG VI IRON CASTING 

MACHENICAL PRIVATE 

ENTERPRISE SP 1819.16.17 BS EN 124:1994

780

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG 

LỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRUONG LOC JOINT STOCK 

COMPANY DIENBIEN 

PROVINCE SP 1936.16.16 TCVN 5847 : 2016

781

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 

THÔNG VÀ MÁY TÍNH THÁNH 

GIÓNG

THANH GIONG COMPUTER 

AND COMMUNICATION JOINT 

STOCK COMPANY

HT 2039/2-

1.17.33

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

782

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN RAU SẠCH SÔNG 

HỒNG

THE RED RIVER JOINT STOCK 

COMPANY FOR FRESH 

VEGETABLE DEVELOPMENT 

INVESTMENT (RVID.,JSC) HT 3812.16.39

TCVN ISO 9001:2015 / 

ISO 9001:2015

783

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG 

NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI

THONG NHAT DONG NAI 

GENERAL HOSPITAL HT 1032/3.15.38

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

784

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ 

TẤN PHÁT

1462 Mã số: 1462-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

785

CÔNG TY TNHH NEW HOPE HÀ 

NỘI - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

NEW HOPE HA NOI CO., LTD - 

HAI PHONG BRANCH HT 1669/3.15.03

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

786

CÔNG TY TNHH NEW HOPE HÀ 

NỘI - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

NEW HOPE HA NOI CO., LTD - 

HAI PHONG BRANCH

1431 Mã số: 1431-

16-00

QCVN 01-

77:2011/BNNPTNT

787

CÔNG TY TNHH JP CORELEX 

(VIỆT NAM)

JP CORELEX (VIETNAM) CO., 

LTD SP 2000.17.07 TCVN 7064:2010

788

CÔNG TY TNHH JP CORELEX 

(VIỆT NAM)

JP CORELEX (VIETNAM) CO., 

LTD  SP 2001.17.07 TCVN 7065:2010

789

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG NỀN MÓNG - CÔNG 

TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP

SOIL INVESTIGATION, 

FOUNDATION DESIGNING AND 

CONSTRUCTION ENTERPRISE 

- NATIONAL OF GENERAL 

CONSTRUCTION 

CONSULTANTS JOINT STOCK 

COMPANY HT 1978/2.15.34

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

790 CÔNG TY THHH JY HÀ NAM JY HA NAM CO., LTD HT 3520.15.23

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

791 HỢP TÁC XÃ THUẬN PHÁT

THUAN PHAT SERVICE 

TRANSPORT CO-OPERATIVE

1303 Mã số: 1303-

15-00 QCVN 16:2014/BXD

792 HỢP TÁC XÃ THUẬN PHÁT

THUAN PHAT SERVICE 

TRANSPORT CO-OPERATIVE SP 1799.15.15 TCVN 7570:2006 

793 Công ty TNHH Vật liệu xanh GREEN MATERIALS CO.,LTD HT 3894.16.17 ISO 9001:2015

794

Công ty TNHH Welding Alloys Việt 

Nam

WELDING ALLOYS VIETNAM 

COMPANY LIMITED HT 3890.17.17 ISO 9001:2015

795 CÔNG TY TNHH VINH THỰC SP 1900.16.17 TCCS 01:2016/VT

796

Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 

và Đồ chơi Hà Thành SP 1774.15.23 TCVN 6238-2:2008

797

Tổ hợp tác Sản xuất chè VietGAP 

Tân Lập

VG 146.16.02 

/VietGAP-TT-13-

03-02-0001

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

chè búp tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 1121/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 14/4/2008



798

Công ty TNHH Thái Bảo - Bình 

Thuận QC 1507-16-00 QCVN 16 : 2014/BXD

799

Công ty TNHH Sản xuất và Xây 

dựng Mạnh Dũng 0659-17-01 QCVN 16 : 2014/BXD

800

Công ty TNHH Sản xuất và Xây 

dựng Mạnh Dũng HT 3699.16.16 ISO 9001:2015

801

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Hải Bách SP 1427/2.17.16 TCVN 5847 : 2016

802

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Hải Bách SP 1427/1.16.16 TCVN 5847:2016

803

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Hải Bách

SP 1427-

1/1.17.16 TCVN 5847:2016

804

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Vạn Sanh

0441 mã số 0441-

17-05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

805 Công ty TNHH 71 1475-16-00 QCVN 16 : 2014/BXD

806

Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục 

và Đồ chơi Hà Thành - Gia công 

tại: (1- Công ty Cổ phần Trường 

Việt; 2- Công ty Cổ phần Phú Bách 

Việt; 3- Công ty Cổ phần Phú Diễn; 

4- Cơ sở sản xu SP 1774.15.23 TCVN 6238-2 : 2008

807

Công ty Cổ phần Nhựa Quốc tế Ks 

VN

1503 Mã số: 1503-

16-00 QCVN 12-1:2011/BYT

808

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Phú Thành  1667-16-00 QCVN 16 : 2014/BXD  

809

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Nam Đại Thành SP 1832.16.17 TCVN 5834:1994

810 Công ty TNHH Tobico

1322 (mã số: 

1322-17-01/01) QCVN 16 : 2014/BXD

811

Tổ hợp tác Sản xuất chè VietGAP 

Sơn Hùng

VG 144.16.02 / 

VietGAP-TT-13-

03-25-0007

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

chè búp tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 1121/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 14/4/2008

812

Tổ hợp tác Sản xuất chè VietGAP 

Phú Thịnh

VG 145.16.02 

/VietGAP-TT-13-

03-19-0002

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

chè búp tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

quyết định 1121/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 14/4/2008

813 Công ty TNHH Vinh Thực SP 1901.16.17 TCCS 02 : 2016/VT

814 Công ty TNHH Vinh Thực SP 1900.16.17 TCCS 01 : 2016/VT

815

Công ty TNHH Công nghệ Sản xuất 

Thương mại Ngôi Sao Mới 1674-16-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

816

Công ty Cổ phần Điện tử Benco 

Việt Nam HT 3751.16.18 ISO 9001:2015

817

Công ty TNHH MTV Gạch Phước 

Thành

1285 (mã số 1285-

15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

818 Công ty TNHH Sơn Hải Vân

1434 (mã số 1434-

17-00/01) QCVN 16 : 2014/BXD

819

Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uống 

Bí SP 1850.16.14

TCVN 6407:1998/ ISO 

3873:1997

820

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản 

xuất-Kinh doanh Vật liệu-Đô thị HT 3544.15.16 ISO 9001:2008

821

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản 

xuất-Kinh doanh Vật liệu-Đô thị

1345 (mã số: 

1345-15-00) QCVN 16 : 2014

822 Công ty TNHH Vina Sekyo Vina Sekyo Company Limited OH 019/1.16.19 OHSAS 18001:2007



823 Công ty Cổ phần Zinca Việt Nam

ZINCA VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY SP 1794.15.17 ASTM C 635/C635M-13a

824 Công ty Cổ phần Zinca Việt Nam

ZINCA VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY HT 3510.15.17 ISO 9001:2008

825 Công ty Cổ phần Dinh dưỡng MC

Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 

Gia công tại: Công ty Cổ phần 

Dinh dưỡng An Phú (Cụm CN 

Cẩm Thượng, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam)

1635 mã số 1635-

16-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

826 Công ty Cổ phần Dinh dưỡng MC

Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 

Gia công tại: Công ty Cổ phần 

Dinh dưỡng An Phú (Cụm CN 

Cẩm Thượng, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam)

1635 mã số 1635-

16-00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

827 Công ty Cổ phần Công trình 798

798 Construction Joint Stock 

Company HT 3636.16.28 ISO 9001:2008

828 Công ty TNHH Vật liệu Xanh HT 3893.16.17 ISO 9001:2015

829 Công ty Cổ phần Xây dựng VRO

VRO CONSTRUCTION JOINT 

STOCK COMPANY HT 3828.17.17 ISO 9001:2008

830 Công ty TNHH Thành Minh MTC

THANH MINH MTC LIMITED 

COMPANY HT 2660/2.16.17 ISO 9001:2008

831 Công ty TNHH Thành Minh MTC

THANH MINH MTC LIMITED 

COMPANY SP 1137/2.16.17 TCCS 01:2012/MTC-XĐ

832 Công ty TNHH Thành Minh MTC

THANH MINH MTC LIMITED 

COMPANY SP 1844.16.19

TCVN 7994-1:2009/ IEC 

60439-1:2004

833 Công ty TNHH Hồng Phong

1366 Mã số: 1366-

17-04 QCVN 16:2014/BXD

834 Công ty TNHH Hồng Phong

1366 Mã số: 1366-

16-03 QCVN 16:2014/BXD

835 Công ty TNHH Hồng Phong

1366 Mã số: 1366-

16-02 QCVN 16:2014/BXD

836 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ DIỄN

PHU DIEN JOINT STOCK 

COMPANY

SP 1144-

2/2.16.23 TCVN 6238-3:2011

837 CÔNG TY TNHH T&S KIZUNA

T&S KIZUNA COMPANY 

LIMITED SP 1990/1.17.14

IEC 61386-1:2008 & BS 

EN 61386-21:2010

838 Công ty TNHH Tấn Phát  

1371 Mã số: 1371-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

839

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Đông Hòa An

1827 mã số 1827-

17-00 QCVN 16:2014/BXD

840

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

LẮP TRƯỜNG SƠN

TRUONG SON INVESTMENT 

AND CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED SP 2004.17.16 TCVN 5847:2016

841

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

LẮP TRƯỜNG SƠN

TRUONG SON INVESTMENT 

AND CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED SP1977.16.16 TCCS 02-2016/BTTS

842

CÔNG TY TNHH MTV SƠN THỦY 

HÀ

VG 149.16.01  -   

VietGAP-CN-14-

01-75- 0002

Chứng nhận sản phẩm 

được sản xuất phù hợp 

Quy trình thực hành sản 

chăn nuôi tốt cho chăn 

nuôi bò thịt tại Việt Nam 

(VietGAHP) ban hành 

theo quyết định 4653/QĐ-

BNN-CN ngày 

10/11/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn



843

CÔNG TY TNHH HUYNH ĐỆ 

QUANG VINH

VG 150.16.01 -  

VietGAP-CN-14-

01-75- 0003

Chứng nhận sản phẩm 

được sản xuất phù hợp 

Quy trình thực hành sản 

chăn nuôi tốt cho chăn 

nuôi bò thịt tại Việt Nam 

(VietGAHP) ban hành 

theo quyết định 4653/QĐ-

BNN-CN ngày 

10/11/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn

844

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-

CÔNG TY TNHH MTV Pha chế tại:

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DẦU 

VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN - XÍ NGHIỆP TỔNG 

KHO XĂNG DẦU MIỀN ĐÔNG

0294 Mã số: 0294-

17-06/03 QCVN 1:2015/BKHCN 

845 Công ty Liên doanh TNHH Anova

ANOVA JOINT VENTURE 

COMPANY LIMITED GM 010/4.17.13

WHO GMP (TRS 908, 

ANNEX 4)

846

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

1840 Mã số: 1840-

17-00

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016

847

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

0832 Mã số: 0832-

17-03

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016

848

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

0832 Mã số: 0832-

17-03

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016

849

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

0825 Mã số: 0825-

17-02 QCVN 4:2009/BKHCN

850

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

0825 Mã số: 0825-

17-03

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016

851

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

0825 Mã số: 0825-

17-04

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016

852

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

0825 Mã số: 0825-

17-05

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016

853

CÔNG TY TNHHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI MẠNH LINH

1340 Mã số: 1340-

17-00/01 QCVN 12-1:2011/BYT

854

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN 

CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

0717 Mã số: 0717-

16-00/1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi

 ban hành theo Thông tư 

số 81/2009/TT-BNNPTNT

855

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN 

CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

0717 Mã số: 0717-

17-00

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

856 Công ty Cổ phần HQ Việt Nam

1712a Mã số: 

1712a-17-00/01 QCVN 16:2014/BXD

857 Công ty Cổ phần HQ Việt Nam

1712b Mã số: 

1712b-17-00/01 QCVN 16:2014/BXD

858 Công ty Cổ phần HQ Việt Nam

HQ VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY SP 1981a.17.12 TCVN 8652:2012

859 Công ty Cổ phần HQ Việt Nam

HQ VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY SP 1981b.17.12 TCVN 8652:2012

860 Công ty Cổ phần HQ Việt Nam

HQ VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY SP 1981.16.12 TCVN 8652:2012

861

Công ty TNHH Lắp Ráp Thương 

mại Dịch vụ Bơm Động Lực SP 2045.17.18 TCVN 5699-2-41 : 2007

862

Công ty Cổ phần Cộng đồng Green 

Food Hà Nội

0857 mã số 0857-

16-03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư số 81/2009/TT-

BNNPTNT

863

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị 

Chiếu sáng TK Việt Nam HT 3870.17.19 ISO 9001:2015

864

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị 

Chiếu sáng TK Việt Nam SP 2065.17.19

TCVN 7722-2-3 : 2007/ 

IEC 60598-2-3 : 2002 & 

BS EN 50102 : 1995



865

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị 

Chiếu sáng TK Việt Nam SP 2066.17.19

TCVN 7722-2-3 : 2007/ 

IEC 60598-2-3:2002

866

Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Trường Thịnh SP 1218/4.17.19

TCVN 5064 : 1994 & 

TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 

1995

867

Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Trường Thịnh SP 1216/4.17.19 TCVN 6447 : 1998

868

Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Trường Thịnh SP 1217/4.17.19

TCVN 5935-1:2013/IE 

60502-1:2009 & TCVN 

5935-2:2013/IEC 60502-

2:2005

869

Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Trường Thịnh HT 2762/4.17.19 ISO 9001:2008 

870

Công ty Cổ phần Khoáng sản và 

Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

1255 (mã số 1255-

15-01) QCVN 16 : 2014/BXD

871 Công nghệ T.I.G.E.R 

872

Công ty Cổ phần Phát triển Công 

nghệ Nông thôn (RTD)

873 Công ty TNHH Libit 

874  Công ty TNHH Sunjin Vina Mekong

0627 mã số 0627-

17-09

QCVN 01-183:2016/ 

BNNPTNT

875  Công ty TNHH Sunjin Vina 

0627 mã số 0617-

17-09

QCVN 01-183:2016/ 

BNNPTNT

876

CÔNG TY TNHH CORE 

ELECTRONICS (VIỆT NAM)

CORE ELECTRONICS (VIET 

NAM) CO., LTD. TS 017.17.19 ISO/TS 16949: 2009

877

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

CÔNG NGHỆ BEST HOUSES

BEST HOUSES TECHNOLOGY 

EQUIPMENT JOINT STOCK 

COMPANY HT 3521.15.19

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

878

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1491/2.17.16 TCVN 2682:2009

879

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-03/3 QCVN 16:2014/BXD

880

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-04/3 QCVN 16:2014/BXD

881

CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG 

VICEM HẢI PHÒNG

VICEM HAI PHONG CEMENT 

COMPANY LIMITED

0534 Mã số: 0534-

16-05 QCVN 16:2014/BXD

882

CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG 

VICEM HẢI PHÒNG

VICEM HAI PHONG CEMENT 

COMPANY LIMITED SP 1905.16.16 TCVN 6260: 2009

883

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI TÂN KHẢI HOÀN

TAN KHAI HOAN TRADING 

AND MANUFACTURED CO., 

LTD SP 1769.15.23 TCVN 6238-1:2011

884

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DẦU KHÍ THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH

0107 Mã số: 0107-

16-01/02 QCVN 1:2015/BKHCN

885

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

BELSA PHILIPPIN

1536 Mã số: 1536-

16-01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi ban hành theo 

Thông tư 81/2009/TT-

BNNPTNT

886

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

LOTAS

LOTAS INVESTMENT 

CORPORATION SP 1826/1.17.16

KS C 8455:2005 

(MOD KS C IEC 61386-

21:2003)

887

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

LOTAS

LOTAS INVESTMENT 

CORPORATION SP 1827/1.17.16

TCVN 7997:2009 Phụ lục 

A

888

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

LOTAS

LOTAS INVESTMENT 

CORPORATION SP 2024/1.17.14

ISO 4427-2:2007 & 

AS/NZS 4130:2009

889

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

LOTAS

LOTAS INVESTMENT 

CORPORATION SP 2121.17.14 TCVN 8699:2011

890

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

LOTAS

LOTAS INVESTMENT 

CORPORATION

1866 Mã số: 1866-

17-00 QCVN 16:2014/BXD

891

Công ty TNHH Một thành viên Chí 

Phú CHI PHU COMPANY LIMITED HT 3909.17.16

TCVN ISO 

9001:2015/ISO 

9001:2015

892

Công ty TNHH Một thành viên Chí 

Phú CHI PHU COMPANY LIMITED

1820 Mã số: 1820-

17-00 QCVN 16:2014/BXD

http://qoc.quacert.gov.vn:8081/quacert_intranet/node/267011


893 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN  

HOA AN JOINT STOCK 

COMPANY HT 3602.16.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

894 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN  

HOA AN JOINT STOCK 

COMPANY

1427 Mã số: 1427-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

895

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

T.I.G.E.R

0499 Mã số: 0499-

17-03/01

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

896

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

T.I.G.E.R

0499 Mã số: 0499-

16-02/2

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

897 CÔNG TY TNHH LIBIT 

0498 Mã số: 0498-

15-01/1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực Thức ăn 

chăn nuôi

 ban hành theo Thông tư 

số 81/2009/TT-BNNPTNT

898 CÔNG TY TNHH LIBIT 

0498 Mã số: 0498-

17-02

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

899

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

0397 Mã số: 0397-

17-04

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

900

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

1563 Mã số: 1563-

16-00

QCVN 01-

77:2011/BNNPTNT

901 Công ty Cổ phần Công nghiệp V27 1739-17-00 QCVN 16 : 2014/BXD

902

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 2013/1.17.16 TCVN 6260:2009

903

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 2013/1.17.16 TCVN 6260:2009

904

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION 

0880 Mã số: 0880-

17-15/1 QCVN 16:2014/BXD

905

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1497/2.17.16 TCVN 6260:2009

906

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1499/2.17.16 TCVN 2682:2009

907

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-05/3 QCVN 16:2014/BXD

908

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-11/3 QCVN 16:2014/BXD

909

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-06/3 QCVN 16:2014/BXD

910

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1496/2.17.16 TCVN 6260:2009

911

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-07/3 QCVN 16:2014/BXD

912

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1494/2.17.16 TCVN 6260:2009

913

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-03/3 QCVN 16:2014/BXD

914

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-04/3 QCVN 16:2014/BXD

915

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1490/2.17.16 TCVN 6260:2009

916

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1491/2.17.16 TCVN 2682:2009

917

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1492/3.17.16 ASTM C150/C150M-16

918

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-08/3 QCVN 16:2014/BXD

919

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1495/2.17.16 TCVN 6260:2009

920

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1487/3.17.16 ASTM C150/C150M-16

921

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 2083.17.16 ASTM C150/C150M-16

922

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 2082.17.16 ASTM C595/C595M-16

923

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 2081.17.16 TCVN 4033:1995



924

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1484/2.17.16 TCVN 6260:2009

925

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1486/3.17.16 TCVN 7024:2013

926

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1488/2.17.16 TCVN 2682:2009

927

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1483/3.17.16 TCVN 7711:2013

928

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 2014/1.17.16 TCVN 6260:2009

929

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-00/3 QCVN 16:2014/BXD

930

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-01/3 QCVN 16:2014/BXD

931

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-02/3 QCVN 16:2014/BXD

932

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-12/3 QCVN 16:2014/BXD

933

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-13/1 QCVN 16:2014/BXD

934

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION SP 1493/2.17.16 TCVN 6260:2009

935

TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - 

CÔNG TY CP

MIEN TRUNG JOINT STOCK 

CORPORATION

0880 Mã số: 0880-

17-09/3 QCVN 16:2014/BXD

936

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SƠN BỘT ĐÔNG TAI VIỆT 

NAM

DONG TAI VIETNAM ONE 

MEMBER POWDER COMPANY 

LIMITED SP 219/2.15.12 TCCS 01:2015/DongTai

937

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC 

COMPANY LIMITED

1180 Mã số: 1180-

17-04 QCVN 4: 2009/BKHCN

938

CÔNG TY TNHH SEILAR VIỆT 

NAM

1138 Mã số: 1138-

15-01 QCVN 4:2009/BKHCN

939

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

CÔNG NGHỆ CAO SEERS 

THERMO VIỆT NAM

1854 Mã số: 1854-

17-00

QCVN 4:2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01: 2016

940

CÔNG TY TNHH GẠCH NGÓI 

PHÚ QUÝ PHU QUY BRICKS CO., LTD

1426 Mã số: 1426-

16-00 QCVN 16: 2014/BXD

941

CÔNG TY TNHH GẠCH NGÓI 

PHÚ QUÝ PHU QUY BRICKS CO., LTD HT 3603.16.15

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

942

CÔNG TY CỔ PHẦN FIRESAVE - 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

FIRESAVE JOINT STOCK 

COMPANY – DONG NAI 

BRANCH MT 291.17.18

TCVN ISO 14001:2015/ 

ISO 14001:2015

943

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ 

XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

BINH DUONG BUILDING 

MATERIALS AND 

CONSTRUCTION 

CORPORATION HT 614/5.17.35

TCVN ISO 9001:2015 / 

ISO 9001:2015

944

CÔNG TY TNHH HANABISHI HÀ 

NỘI

0989 Mã số: 0989-

16-03 QCVN 4: 2009/BKHCN

945

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

GIAO THÔNG PHÚ YÊN

1494 Mã số: 1494-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

946

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG HPT

HPT CONSTRUCTION 

CONSULTING COMPANY 

LIMITED HT 2187/3.17.35

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

947

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI LONG DIỆP

1693 Mã số: 1693-

17-00

QCVN 4:2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 

QCVN 4:2009/BKHCN

948

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG 

VICEM HẢI VÂN

0583 Mã số: 0583-

17-05 QCVN 16:2014/BXD

949

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP 

ĐIỆN BUSAN HÀN QUỐC

0864 Mã số: 0864-

17-02

QCVN 4:2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 

QCVN 4:2009/BKHCN

950 CÔNG TY TNHH PENHOSE VINA

1803 Mã số: 1803-

17-00

QCVN 4:2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 

QCVN 4:2009/BKHCN



951

CÔNG TY CỔ PHẦN NẤM VÀ 

DƯỢC LIỆU THIÊN SINH

VG 166/1.17.01/ 

VietGAP-TT-13-

03-17-0002 và 

VietGAP-TT-13-

03-10-0001

Chứng nhận sản phẩm 

được sản xuất phù hợp 

Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho 

rau quả tươi an toàn 

(VietGAP) ban hành theo 

Quyết định 379/QĐ-BNN-

BKHCN ngày 28/01/2008

952

Công ty Cổ phần Sản xuất Máy 

biến áp ABA Hà Nội SP 1675/1.16.19 TCVN 6306- 1 : 2006 

953

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Công trình Kiến Trúc HT 2896/2.16.06 ISO 9001:2008

954

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Công trình Kiến Trúc

1639 mã số 1639-

16-00 QCVN 16 : 2014/BXD

955

Công ty Cổ phần In Bao bì Đạt 

Thành HT 3418.15.07 ISO 9001:2008

956

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1048 Mã số: 1048-

15-00 QCVN 4 : 2009/BKHCN

957

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1048 Mã số: 1048-

17-01

QCVN 4 : 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

958

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1054 Mã số: 1054-

16-02/01 QCVN 4: 2009/BKHCN

959

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1054 Mã số: 1054-

15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

960

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1054 Mã số: 1054-

16-01 QCVN 4: 2009/BKHCN

961

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1062 Mã số: 1062-

15-02 QCVN 4: 2009/BKHCN

962

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1062 Mã số: 1062-

15-00 QCVN 4: 2009/BKHCN

963

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1062 Mã số: 1062-

15-01 QCVN 4: 2009/BKHCN

964

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1059 Mã số: 1059-

16-00/01 QCVN 4: 2009/BKHCN

965

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1059 Mã số: 1059-

16-01/01 QCVN 4: 2009/BKHCN

966

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1059 Mã số: 1059-

16-02 QCVN 4: 2009/BKHCN

967

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1049 Mã số: 1049-

16-00/02 QCVN 4: 2009/BKHCN

968

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1052 Mã số: 1052-

17-01/01 QCVN 4: 2009/BKHCN

969

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

0991 Mã số: 0991-

17-01

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

970

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

1842 Mã số: 1842-

17-01

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

971

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SUNHOUSE

1844 Mã số: 1844-

18-01

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

972

Công ty TNHH Sơn Baumatic Việt 

Nam

BAUMATIC PAINTS COMPANY 

LIMITED HT 3578/1.16.12 ISO 9001:2008

973

Công ty TNHH Sơn Baumatic Việt 

Nam

BAUMATIC PAINTS COMPANY 

LIMITED

1367 (mã số 1367-

16-00) QCVN 16 : 2014/BX

974

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SẢN 

XUẤT XÂY LẮP ĐIỆN HÒA BÌNH

HOA BINH CONSULTING 

MANUFACTURING AND 

ELECTRICITY CONSTRUCTION 

COMPANY JOINT STOCK 

COMPANY SP 1999.17.16 TCVN 5847 : 2016

975

CÔNG TY TNHH THÉP KYOEI 

VIỆT NAM

0683 Mã số: 0683-

17-08 QCVN 7:2011/BKHCN

976

CÔNG TY TNHH THÉP KYOEI 

VIỆT NAM

0683 Mã số: 0683-

16-06/02 QCVN 7:2011/BKHCN

977 HỘ KINH DOANH BẢO PHONG

0141 Mã số: 0141-

16-00/02 QCVN 4:2009/BKHCN



978

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng 

Thương mại Nhật Anh

NHAT ANH PRODUCTION – 

CONSTRUCTION - TRADE 

COMPANY LIMITED HT 3564.16.16 

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

979

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng 

Thương mại Nhật Anh

NHAT ANH PRODUCTION – 

CONSTRUCTION - TRADE 

COMPANY LIMITED 

1364 Mã số: 1364-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

980

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng 

Thương mại Nhật Anh

NHAT ANH PRODUCTION – 

CONSTRUCTION - TRADE 

COMPANY LIMITED 

1364 Mã số: 1364-

16-01 QCVN 16:2014/BXD

981

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT

THUAN PHAT IMPORT - 

EXPORT INVESTMENT JOINT 

STOCK COMPANY SP 1767.15.14

TCVN 6151-2:2002/ ISO 

4422-2:1996

982

Công ty TNHH Giáo dục Khánh 

Hân - - TRẠI KHÁNH HÂN TÂN 

UYÊN

trụ sở tại 147/19 Gò Ô Môi, 

phường Phú Thuận, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam; 2. Trại chăn nuôi: Ấp Cây 

Chanh, xã Tân Định, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam

VG 175.17.01/ 

VietGAP-CN-14-

01-74-0003

 Quy trình thực hành 

chăn nuôi tốt cho lợn an 

toàn ban hành theo quyết 

định 4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 11/10/2015

983

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1862 Mã số: 1862-

17-00

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

984

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1859 Mã số: 1859-

17-00

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

985

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1859 Mã số: 1859-

17-01

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

986

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1858 Mã số: 1858-

17-00

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

987

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1549 Mã số: 1549-

16-00

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

988

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1548 Mã số: 1548-

16-00

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

989

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

1547 Mã số: 1547-

16-00

QCVN 4: 2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 01:2016

990

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TMC VIỆT NAM

TMC Vietnam Trading and 

Service Company Limited HT 3005/1.17.18

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

991

CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI 

HANOITECH

HANOITECH PRODUCTION 

INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT NEW 

TECHNOLOGY JOINT STOCK 

COMPANY SP 1940.16.16  TCVN 9028 : 2011 

992

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch 

vụ Thương mại Phương Đông HT 3779.16.14 ISO 9001:2015

993

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch 

vụ Thương mại Phương Đông

1672 (mã số 1672-

16-00) QCVN 16:2014/BXD

994

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch 

vụ Thương mại Phương Đông

1672 (mã số 1672-

16-01) QCVN 16:2014/BXD

995 Cơ sở Ngọc Nguyên

0067 Mã số 0067-

17-02/01 QCVN 4:2009/BKHCN 

996

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔ GIA

TO GIA CONSTRUCTION 

TRADING SERVICE COMPANY 

LIMITED HT 3746.16.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

997

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA 

VĨNH PHÚC

DAT HOA - VINH PHUC 

PLASTIC COMPANY LIMITED HT 3109/1.17.14

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

998

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA 

VĨNH PHÚC

DAT HOA - VINH PHUC 

PLASTIC COMPANY LIMITED SP 918/2.17.14

TCVN 7305-2:2008/ISO 

4427-2: 2007

999

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VITOSA

VITOSA IMPORT EXPORT 

COMPANY LIMITED SP 1791/1.17.14

DIN 8077:2008 -09 & DIN 

8078:2008 -09

1000

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI 

GIA HUY

0841 Mã số: 0841-

17-02/01

QCVN 4:2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016

1001

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI 

GIA HUY

0839 Mã số: 0839-

17-02/01

QCVN 4:2009/BKHCN 

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016

1002 CÔNG TY TNHH T&S KIZUNA

T&S KIZUNA COMPANY 

LIMITED SP 2032.17.14

DIN 8077 : 2008-09 & 

DIN 8078 : 2008-09

1003 CÔNG TY TNHH T&S KIZUNA

T&S KIZUNA COMPANY 

LIMITED SP 2033.17.14 DIN 16962-5 : 2000-04



1004 CÔNG TY TNHH SHINHWA VINA

1871 Mã số: 1871-

17-00 QCVN 4:2009/BKHCN

1005 CÔNG TY TNHH SHINHWA VINA

1871 Mã số: 1871-

17-01 QCVN 4:2009/BKHCN

1006

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG 

VICEM HẢI VÂN

0583 Mã số: 0583-

17-05 QCVN 16:2014/BXD

1007

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN 

VIỆT NAM

0620 Mã số: 0620-

17-01/01 QCVN 4:2009/BKHCN

1008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VẠN SANH

0441 Mã số: 0441-

17-06

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

1009

Công ty TNHH Một thành viên Hoa 

Sen Hà Nam

HOA SEN HA NAM ONE 

MEMBER LIMITED LIABILITIES 

COMPANY SP 2156.17.14 AS/NZS 1477 : 2006

1010

Nhà máy Chế biến Thực phẩm 

Đồng Nai

DONG NAI FOOD 

PROCESSING FACTORY HA 143/2.16.03

TCVN 5603:2008 

(CAC/RCP 1-1969, Rev.4-

2003)

1011

Nhà máy Chế biến Thực phẩm 

Đồng Nai

DONG NAI FOOD 

PROCESSING FACTORY HA 142/2.16.CI

TCVN ISO 22000:2007 / 

ISO 22000:2005

1012 Công ty TNHH Thép VSC - POSCO

0721 Mã số: 0721-

17-06/02 QCVN 7:2011/BKHCN

1013 Công ty TNHH Việt Nam Schréder

VIETNAM SCHRÉDER CO., 

LTD. HT 090/5.16.19 ISO 9001:2015

1014

CÔNG TY TNHH LÂM THỊNH 

PHÁT 

LAM THINH PHAT COMPANY 

LIMITED  HT 3670.16.12 ISO 9001:2015

1015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG 

THẮNG

DONG THANG CORPORATION 

(DOTHACO) MT 0143/1.16.19

TCVN ISO 14001:2010 / 

ISO 14001:2004

1016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG 

THẮNG

DONG THANG CORPORATION 

(DOTHACO) HT 2705/1.16.14 ISO 9001:2008

1017 CÔNG TY CỔ PHẦN MITSUTEX

MITSUTEX JOINT STOCK 

COMPANY

1816 Mã số: 1816-

17-01 QCVN 16:2014/BXD

1018 CÔNG TY CỔ PHẦN MITSUTEX

MITSUTEX JOINT STOCK 

COMPANY

1816 Mã số: 1816-

17-00 QCVN 16:2014/BXD

1019 CÔNG TY CỔ PHẦN MITSUTEX

MITSUTEX JOINT STOCK 

COMPANY SP 2070.17.12 TCVN 8652:2012

1020 CÔNG TY CỔ PHẦN MITSUTEX

MITSUTEX JOINT STOCK 

COMPANY SP 2070-1.17.12 TCVN 8652:2012

1021 CÔNG TY TNHH LẬP PHÚC

LAP PHUC PORT COMPANY 

LIMITED HT 3715.16.14 ISO 9001:2015

1022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

TIẾP VẬN MÊ KÔNG

MEKONG INVESTMENT AND 

LOGISTICS JOINT STOCK 

COMPANY HT 3519.15.16 ISO 9001:2008

1023

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ 

PHƯƠNG TRUNG 

PHUONG TRUNG WOOD 

PROCESSING COMPANY 

LIMITED SP 1903/1.17.06 BS EN 13329:2000

1024

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI MINH GIANG

1633 Mã số: 1633-

16-00 QCVN 16:2014/BXD

1025

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI MINH GIANG

1633 Mã số: 1633-

16-01 QCVN 16:2014/BXD

1026 Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina

VG 194-

01.17.01/VietGAP-

CN-14-01-74-

0005

Chứng nhận sản phẩm 

được sản xuất phù hợp 

Quy trình thực hành chăn 

nuôi tốt cho chăn nuôi lợn 

tại Việt Nam (VietGAHP) 

ban hành theo quyết định 

4653/QĐ-BNN-CN ngày 

10/11/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn 

1027 Công ty TNHH Bao bì Giấy HD HT 3754.16.09 ISO 9001:2015

1028 Công ty TNHH Bao bì Giấy HD GM 062.16.09

TCVN 5603:2008 

(CAC/RCP 1-1969, Rev.4-

2003) 

1029 Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam 0252-16-01/04 QCVN 4: 2009/BKHCN  



1030

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG 

VICEM HẢI VÂN

0583 Mã số: 0583-

17-05 QCVN 16:2014/BXD

1031

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ 

PHƯƠNG TRUNG SP 1903/1.17.06 BS EN 13329:2000

1032 Công ty TNHH Gạch Việt

1275 (mã số 1275-

15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

1033

Công ty Cổ phần Tư vấn Sản xuất 

Xây lắp điện Hòa Bình SP 1999.17.16 TCVN 5847 : 2016

1034

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Thú nhồi bông Thỏ Ngọc 1873-17-00 QCVN 3 : 2009/BKHCN

1035

Công ty TNHH Sản xuất và Xây 

dựng Mạnh Dũng 0659-17-01 QCVN 16 : 2014/BXD

1036

Công ty TNHH Sản xuất và Xây 

dựng Mạnh Dũng

0659 (mã số 0659-

16-00/1) QCVN 16 : 2014/BXD

1037

Công ty TNHH Sản xuất và Xây 

dựng Mạnh Dũng HT 3699.16.16 ISO 9001:2015

1038

Công ty Cổ phần xây dựng Khánh 

Bình SP 1670/1.17.16 TCVN 9113 : 2012

1039

Công ty TNHH Khuôn đúc 

TSUKUBA Việt Nam TS 016.17.17 ISO/TS 16949:2009

1040 Công ty TNHH Anh Kiệt HT 3645.16.31

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

1041

Nhà máy X70 - Cục kỹ thuật Hải 

quân HT 3368.15.29

ISO 9001:2008 / TCVN 

ISO 9001:2008

1042

Trường cao đẳng nghề số 5 - Bộ 

Quốc phòng

VOCATIONAL COLLEGE No.5 - 

MINISTRY OF DEFENCE                                                                    HT 3622.16.37

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1043 Công ty TNHH Vân Long VAN LONG COMPANY LIMITED HT 3361.15.16

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1044

Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt 

Nam tại Quảng Nam

BRANCH OF LIXIL VIETNAM 

CORPORATION IN QUANG 

NAM HT 3773.16.18

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1045

Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt 

Nam tại Quảng Nam

BRANCH OF LIXIL VIETNAM 

CORPORATION IN QUANG 

NAM MT 245.16.28

ISO 14001:2004 / TCVN 

ISO 14001:2010

1046

Nhà máy Gạch Phong Niên - Công 

ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

1328 (mã số 1328-

15-00) QCVN 16 : 2014/BXD

1047

Nhà máy Gạch Phong Niên - Công 

ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

1328 (mã số 1328-

16-01) QCVN 16 : 2014/BXD

1048

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

Quang Luân

QUANG LUAN CONSTRUCTION 

CONSULTANT COMPANY 

LIMITED HT 3560.15.28

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1049 : Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng

DANANG PLASTIC JOINT 

STOCK COMPANY HT 3506.15.14

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1050

Công ty TNHH Xây dựng Đại Hồng 

Phước

DAI HONG PHUOC 

CONSTRUCTION COMPANY 

LIMITED HT 3535.15.28

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1051

Công ty TNHH Một thành viên Thiết 

bị điện tử Đo lường 45

45 ELECTRONIC EQUIPMENT - 

MEASUREMENT ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED HT 3341.15.18

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1052

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị 

điện Hà Nội

HA NOI PRODUCTION 

ELECTRICAL EQUIPMENT 

JOINT STOCK COMPANY HT 2189/2.15.19

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1053

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế 

và Vật liệu Điện Hà Nội

HA NOI TRANSFORMER 

MANUFACTURING AND 

ELECTRIC MATERIAL JOINT 

STOCK COMPANY HT 610/4.16.19

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1054

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 

TRẦN HƯNG ĐẠO

TRAN HUNG DAO 

MECHANICAL COMPANY 

LIMITED HT 3030/1.16.18 ISO 9001:2008

1055 Công ty TNHH Sakura Hong Ming HT 3327.15.17 ISO 9001:2008

1056

Công ty TNHH Next Engineering 

Việt Nam HT 3742.16.28 ISO 9001:2008

1057

Công ty TNHH Liên doanh thực 

phẩm Vita Vita Food Joint Venture Co., Ltd HT 2569/1.16.03 ISO 9001:2008



1058

Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 

và Đồ chơi Minh Thành

MINH THANH EDUCATION 

EQUIPMENT AND TOYS JOINT 

STOCK COMPANY HT 2844/1.16.23 ISO 9001:2008

1059

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng 

Bỉm Sơn

BIM SON BUILDING 

MATERIALS JOINT STOCK 

COMPANY HT 449/4.15.16 ISO 9001:2008

1060

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN QUANG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

PHOTO ELECTRIC AND 

ELECTRONIC ONE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY HT 2063/3.16.19

TCVN ISO 9001:2008 / 

ISO 9001:2008

1061

Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại 

Á HT 3717.16.14 ISO 9001:2008

1062

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ 

XÂY DỰNG HƯNG PHỤNG

HUNG PHUNG 

CONSTRUCTION AN 

CONCRETE JOINT STOCK 

COMPANY HT 3805.16.16 ISO 9001:2008

1063

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI TÂN 

VIỆT TÂN

TAN VIET TAN PRODUCTION - 

COMMERCIAL - 

TRANSPORTATION JOINT 

STOCK COMPANY HT 3595.16.16 ISO 9001:2008

1064

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG PHÁT TRIỂN    HẠ TẦNG 

KHÁNH HÒA

KHANH HOA 

INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT 

CONSTRUCTION INVESTMENT 

JSC (IIDCO) HT 2961/2.17.28 ISO 9001:2008

1065 Công ty Cổ phần BKAV BKAV CORPORATION IS 002-2.16.70 ISO/IEC 27001:2013

1066
Công ty TNHH KÍnh Phúc Khang

PHUC KHANG GLASS 

COMPANY LIMITED
HT 3834.17.15

TCVN ISO 9001:2015 / 

ISO 9001:2015

1067

Chi nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên - Tổng Công ty Phát điện 

3 - Công ty Nhiệt điện Mông Dương
MONG DUONG THERMAL 

POWER COMPANY

HT 3814.16.25 ISO 9001:2015

1068

Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ 

Công nghệ sao Phương Bắc

NORTHERN STARS 

EQUIPMENT AND 

TECHNOLOGY SERVICES CO., 

LTD

HT 4124.18.34
TCVN ISO 9001:2015 / 

ISO 9001:2015

1069

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và 

Phát triển Công nghệ Cao

HIGH TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT AND 

INVESTMENT CONSULTANCY 

JOINT STOCK COMPANY

IS 011/2.18.70 ISO/IEC 27001:2013

1070

Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Vinh Quang

VINH QUANG TRADING AND 

PRODUCTION JOINT STOCK 

COMPANY IS 008/2.18.70 ISO/IEC 27001:2013


